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BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 01A/ĐG-KSTT)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


	BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

CỤC CỬA KHẨU

	Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT


BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên dự án, dự thảo: Nghị định của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng

	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý?
	a) Nội dung 1: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài, thuyền viên, hành khách đi trên tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh tại cửa khẩu cảng.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 
+ Thực hiện chủ quyền của một quốc gia độc lập: Cho phép hoặc từ chối tàu thuyền, thuyền viên, hành khách nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Thực hiện thông lệ quốc tế đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách muốn vào lãnh thổ của một quốc gia.

+ Quản lý, kiểm tra, giám sát tàu thuyền, thuyền viên, hành khách trên tàu thuyền nhập cảnh Việt Nam để nắm, kiểm soát hoạt động của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn hàng hải, kiểm soát dịch bệnh.
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………..
b) Nội dung 2: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài, thuyền viên, hành khách đi trên tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài xuất cảnh tại cửa khẩu cảng.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 
+ Thực hiện chủ quyền của một quốc gia độc lập: Cho phép hoặc tạm hoãn tàu thuyền, thuyền viên, hành khách rời khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Thực hiện thông lệ quốc tế đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách muốn rời khỏi lãnh thổ của một quốc gia.

+ Quản lý, kiểm tra, giám sát tàu thuyền, thuyền viên, hành khách trên tàu thuyền xuất cảnh Việt Nam để nắm, kiểm soát hoạt động của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn hàng hải, kiểm soát dịch bệnh.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………..
c) Nội dung 3: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu thuyền nước ngoài, thuyền viên, hành khách đi trên tàu thuyền nước ngoài quá cảnh tại cửa khẩu cảng.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 
+ Thực hiện chủ quyền của một quốc gia độc lập: Cho phép hoặc từ chối tàu thuyền, thuyền viên, hành khách đi trên tàu thuyền nước ngoài quá cảnh Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Thực hiện thông lệ quốc tế đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách muốn quá cảnh lãnh thổ của một quốc gia.

+ Quản lý, kiểm tra, giám sát tàu thuyền, thuyền viên, hành khách trên tàu thuyền nước ngoài quá cảnh Việt Nam để nắm, kiểm soát hoạt động của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn hàng hải, kiểm soát dịch bệnh.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………..
d) Nội dung 4: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu thuyền nước ngoài, thuyền viên, hành khách đi trên tàu thuyền nước ngoài chuyển cảng tại cửa khẩu cảng.  
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 
+ Quản lý, kiểm tra, giám sát tàu thuyền, thuyền viên, hành khách đi trên tàu thuyền chuyển cảng để nắm, kiểm soát, kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách hành trình từ một cửa khẩu cảng đến một cửa khẩu cảng khác trong nước nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn hàng hải, kiểm soát dịch bệnh.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………..
đ) Nội dung 5: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách đi trên tàu khách du lịch. 
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 
+ Thực hiện chủ quyền của một quốc gia độc lập: Cho phép hoặc từ chối nhập cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh đối với tàu khách du lịch, thuyền viên, hành khách đi trên tàu khách du lịch theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Thực hiện thông lệ quốc tế đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách muốn vào, rời khỏi lãnh thổ của một quốc gia.

+ Quản lý, kiểm tra, giám sát tàu thuyền, thuyền viên, hành khách trên tàu khách du lịch nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng để nắm, kiểm soát hoạt động của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn hàng hải, kiểm soát dịch bệnh.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): ………….. e) Nội dung 6: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách đi trên tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi.   
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 
+ Thực hiện chủ quyền của một quốc gia độc lập: Cho phép hoặc từ chối nhập cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Thực hiện thông lệ quốc tế đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách muốn vào, rời khỏi lãnh thổ của một quốc gia.

+ Quản lý, kiểm tra, giám sát tàu thuyền, thuyền viên, hành khách trên tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh để nắm, kiểm soát hoạt động của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn hàng hải, kiểm soát dịch bệnh.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………..

f) Nội dung 7: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu thuyền buồm, tàu thuyền thể thao, du thuyền, người đi trên tàu thuyền buồm, tàu thuyền thể thao, du thuyền tại cửa khẩu cảng.     

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 
+ Thực hiện chủ quyền của một quốc gia độc lập: Cho phép hoặc từ chối nhập cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Thực hiện thông lệ quốc tế đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách muốn vào, rời khỏi lãnh thổ của một quốc gia.

+ Quản lý, kiểm tra, giám sát tàu thuyền, thuyền viên, hành khách trên tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh để nắm, kiểm soát hoạt động của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn hàng hải, kiểm soát dịch bệnh.
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………..
g) Nội dung 8: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách đi trên tàu thuyền mang cờ của quốc gia có chung biên giới với Việt Nam.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 
+ Thực hiện chủ quyền của một quốc gia độc lập: Cho phép hoặc từ chối nhập cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Thực hiện thông lệ quốc tế đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách muốn vào, rời khỏi lãnh thổ của một quốc gia.
+ Thực hiện hiệp định, thỏa thuận được ký kết giữa Việt Nam với quốc gia có chung biên giới. 
+ Quản lý, kiểm tra, giám sát tàu thuyền, thuyền viên, hành khách trên tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh để nắm, kiểm soát hoạt động của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn hàng hải, kiểm soát dịch bệnh.
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………..
h) Nội dung 9: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu cá Việt Nam, thuyền viên, hành khách đi trên tàu cá Việt Nam xuất cảnh đi khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 
+ Thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam đối với tàu cá Việt Nam xuất cảnh.
+ Quản lý, kiểm tra, giám sát tàu thuyền, thuyền viên, hành khách trên tàu cá Việt Nam xuất cảnh để nắm, kiểm soát hoạt động của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn hàng hải, kiểm soát dịch bệnh; đảm bảo cho tàu cá Việt Nam thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam, thỏa thuận, điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết khi đi khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam.
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………..
i) Nội dung 10: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu cá Việt Nam, thuyền viên, hành khách nhập cảnh sau khi đi khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam.    

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 
+ Thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam đối với tàu cá Việt Nam nhập cảnh

+ Quản lý, kiểm tra, giám sát tàu thuyền, thuyền viên, hành khách trên tàu cá Việt Nam nhập cảnh để nắm, kiểm soát hoạt động của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn hàng hải, kiểm soát dịch bệnh.
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………..
k) Nội dung 11: Thủ tục đăng ký đối với tàu thuyền Việt Nam và các loại phương tiện thủy nội địa khác hoạt động tuyến nội địa đến, rời cửa khẩu cảng 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 
+ Thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam đối với tàu thuyền đến, rời cửa khẩu cảng
+ Quản lý, kiểm tra, giám sát tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa đến, rời cửa khẩu cảng để nắm, kiểm soát hoạt động của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách nhằm quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, chở người trái phép trên phương tiện.
l) Nội dung 12: Thủ tục cấp Giấy phép đi bờ cho thuyền viên nước ngoài đi bờ     

+ Quản lý thuyền viên nước ngoài đi bờ và kiểm tra, giám sát các hoạt động của họ tại các địa điểm họ đi bờ  trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trong ương, phục vụ nhiệm vụ đảm bảo aninh ninh quốc gia, quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khảu cảng biển của Bộ đội Biên phòng và các lực luwongj liên quan.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 
+ Quản lý, kiểm tra, giám sát thuyền viên nước ngoài khi đi bờ; đối chiếu giữa thuyền viên với hộ chiếu để  phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm soát hoạt động thuyền viên đi bờ phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại cửa khẩu cảng và các địa điểm thuyền viên đi bờ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu thuyền neo đậu.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………..
m) Nội dung 13: Thủ tục cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng cho ngư​​​ời Việt Nam và người n​​​ước ngoài thuộc các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu thường xuyên xuống tàu thuyền n​ước ngoài làm việc không quá 12 tháng.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 
+ Nắm thông tin nhân thân, quản lý, kiểm tra ngư​​​ời Việt Nam và người n​​​ước ngoài thường xuyên xuống tàu thuyền n​ước ngoài làm việc để giám sát, kiểm soát hoạt động họ phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại cửa khẩu cảng và an ninh, an toàn tàu thuyền nước ngoài neo đậu; nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………..

n) Nội dung 14: Thủ tục cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng cho ngư​​​ời Việt Nam và người n​​​ước ngoài thuộc các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu thường xuyên xuống tàu thuyền n​ước ngoài làm việc không quá 03 tháng.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 
+ Nắm thông tin nhân thân, quản lý, kiểm tra ngư​​​ời Việt Nam và người n​​​ước ngoài thường xuyên xuống tàu thuyền n​ước ngoài làm việc để giám sát, kiểm soát hoạt động họ phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại cửa khẩu cảng và an ninh, an toàn tàu thuyền nước ngoài neo đậu; nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật.
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………..

p) Nội dung 15: Thủ tục cấp Giấy phép cho ng​ười Việt Nam và người nư​ớc ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan, thăm thân, cung ứng l​​ương thực, thực phẩm, nhiên liệu, hàng hoá và thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến tàu thuyền nước ngoài neo đậu tại cửa khẩu cảng; người điều khiển phương tiện Việt Nam, nước ngoài cập mạn tàu thuyền nước ngoài.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 
+ Nắm thông tin nhân thân, quản lý, kiểm tra ngư​​​ời Việt Nam và người n​​​ước ngoài xuống tàu thuyền nước ngoài để giám sát, kiểm soát hoạt động họ phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại cửa khẩu cảng và an ninh, an toàn tàu thuyền nước ngoài neo đậu; nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………..
q) Nội dung 16: Thủ tục cấp Giấy phép cho ng​ười nư​ớc ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan, thăm thân và thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến tàu thuyền Việt Nam neo đậu tại cửa khẩu cảng.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 
+ Nắm thông tin nhân thân, quản lý, kiểm tra ngư​​​ời n​​​ước ngoài xuống tàu thuyền Việt Nam neo đậu tại cửa khẩu cảng để giám sát, kiểm soát hoạt động họ phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại cửa khẩu cảng và an ninh, an toàn tàu thuyền Việt Nam; nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………..

r) Nội dung 17: Thủ tục cấp Giấy phép cho thuyền viên nước ngoài xin nghỉ qua đêm trên bờ, xuống các tàu thuyền khác đang neo đậu tại cảng.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 
+ Quản lý, kiểm tra thuyền viên nước ngoài xin nghỉ qua đêm trên bờ, xuống các tàu thuyền khác đang neo đậu tại cảng giám sát, kiểm soát hoạt động họ phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại cửa khẩu cảng và an ninh, an toàn tàu thuyền nước ngoài neo đậu; nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………..

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung 1:
+ Người làm thủ tục được khai báo, làm thủ tục nhập cảnh theo phương thức thủ công cho các loại tàu thuyền không thuộc diện thực hiện thủ tục biên phòng điện tử hoặc trong trường hợp có sự cố trong thực hiện thủ tục biên phòng điện tử, do vậy, không ành hưởng đến chương trình, kế hoạch hoạt động của tàu thuyền.
+ Người làm thủ tục phải tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam trong khai báo thông tin, nộp và xuất trình các loại giấy tờ khi làm thủ tục nhập cảnh cho tàu thuyền.

+ Tàu thuyền, thuyền viên, hành khách được phép vào lãnh thổ Việt Nam hợp pháp, được thực hiện các hoạt động mà pháp luật Việt Nam không cấm trong lãnh thổ Việt Nam, được đảm bảo an ninh, an toàn trong lãnh thổ Việt Nam.

+ Thủ tục được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch giúp người làm thủ tục dễ dàng tiếp cận, thực hiện; tránh  được tiêu cực phát sinh trong quá trình làm thủ tục.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

+ Đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về quản lý cảng biển và luống hàng hải, xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động thực vật và phù hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Công ước tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế - Công ước FAL 65).
+ Đảm bảo cho các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển nắm được thông tin về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa để quản lý, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật khi tàu thuyền nhập cảnh; bố trí lực lượng làm thủ tục đảm bảo cho tàu thuyền thực hiện đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu thuyền.
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………
b) Nội dung 2:

+ Người làm thủ tục được khai báo, làm thủ tục xuất cảnh theo phương thức thủ công cho các loại tàu thuyền không thuộc diện thực hiện thủ tục biên phòng điện tử hoặc trong trường hợp có sự cố trong thực hiện thủ tục biên phòng điện tử, do vậy, không ành hưởng đến chương trình, kế hoạch hoạt động của tàu thuyền.

+ Người làm thủ tục phải tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam trong khai báo thông tin, nộp và xuất trình các loại giấy tờ khi làm thủ tục xuất cảnh cho tàu thuyền.

+ Tàu thuyền, thuyền viên, hành khách được phép rời khỏi lãnh thổ Việt Nam hợp pháp, được đảm bảo an ninh, an toàn trên đường hành trình rời khỏi lãnh thổ Việt Nam.

+ Thủ tục được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch giúp người làm thủ tục dễ dàng tiếp cận, thực hiện; tránh  được tiêu cực phát sinh trong quá trình làm thủ tục.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

+ Đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về quản lý cảng biển và luống hàng hải, xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động thực vật và phù hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Công ước tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế - Công ước FAL 65).

+ Đảm bảo cho các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển nắm được thông tin về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa để quản lý, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật khi tàu thuyền xuất cảnh; bố trí lực lượng làm thủ tục đảm bảo cho tàu thuyền thực hiện đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………
c) Nội dung 3:
+ Người làm thủ tục được khai báo, làm thủ tục quá cảnh theo phương thức thủ công cho các loại tàu thuyền không thuộc diện thực hiện thủ tục biên phòng điện tử hoặc trong trường hợp có sự cố trong thực hiện thủ tục biên phòng điện tử, do vậy, không ành hưởng đến chương trình, kế hoạch của tàu thuyền.

+ Người làm thủ tục phải tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam trong khai báo thông tin, nộp và xuất trình các loại giấy tờ khi làm thủ tục quá cảnh cho tàu thuyền.

+ Tàu thuyền, thuyền viên, hành khách được phép quá cảnh Việt Nam hợp pháp, được đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian quá cảnh Việt Nam.

+ Thủ tục được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch giúp người làm thủ tục dễ dàng tiếp cận, thực hiện; tránh  được tiêu cực phát sinh trong quá trình làm thủ tục.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

+ Đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về quản lý cảng biển và luống hàng hải, xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động thực vật và phù hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Công ước tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế - Công ước FAL 65).

+ Đảm bảo cho các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển nắm được thông tin về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa để quản lý, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật khi tàu thuyền quá cảnh Việt Nam; bố trí lực lượng làm thủ tục đảm bảo cho tàu thuyền thực hiện đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu thuyền.
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………
d) Nội dung 4:  
+ Người làm thủ tục được khai báo, làm thủ tục chuyển cảng theo phương thức thủ công cho các loại tàu thuyền không thuộc diện thực hiện thủ tục biên phòng điện tử hoặc trong trường hợp có sự cố trong thực hiện thủ tục biên phòng điện tử, do vậy, không ành hưởng đến chương trình, kế hoạch hoạt động của tàu thuyền.

+ Người làm thủ tục phải tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam trong khai báo thông tin, nộp và xuất trình các loại giấy tờ khi làm thủ tục chuyển cảng cho tàu thuyền.

+ Tàu thuyền, thuyền viên, hành khách được phép di chuyển từ cảng biển này sang cảng biển khác của Việt Nam Việt Nam hợp pháp, được đảm bảo an ninh, an toàn trên đường hành trình trong lãnh thổ Việt Nam.

+ Thủ tục được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch giúp người làm thủ tục dễ dàng tiếp cận, thực hiện; tránh  được tiêu cực phát sinh trong quá trình làm thủ tục.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

+ Đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

+ Đảm bảo cho các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển nắm được thông tin về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa để quản lý, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật khi tàu thuyền di chuyển giữa các cảng biển trong nước; bố trí lực lượng làm thủ tục đảm bảo cho tàu thuyền thực hiện đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu thuyền.
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………
đ) Nội dung 5:  
+ Người làm thủ tục được khai báo, làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng theo phương thức thủ công cho tàu khách du lịch trong trường hợp có sự cố trong thực hiện thủ tục biên phòng điện tử, do vậy, không ành hưởng đến chương trình, kế hoạch hoạt động của tàu.

+ Người làm thủ tục phải tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam trong khai báo thông tin, nộp và xuất trình các loại giấy tờ khi làm thủ tục biên phòng cho tàu khách du lịch.

+ Tàu thuyền, thuyền viên, hành khách được phép nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng hợp pháp, được đảm bảo an ninh, an toàn trong lãnh thổ Việt Nam.

+ Thủ tục được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người làm thủ tục giúp người làm thủ tục dễ dàng tiếp cận, thực hiện; tránh  được tiêu cực phát sinh trong quá trình làm thủ tục.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

+ Đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về quản lý cảng biển và luống hàng hải, xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động thực vật và phù hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Công ước tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế - Công ước FAL 65).
+ Đảm bảo cho các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển nắm được thông tin về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa để quản lý, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật khi tàu thuyền, thuyền viên, hành khách; bố trí lực lượng làm thủ tục đảm bảo cho tàu thực hiện đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu.
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………
e) Nội dung 6:  
+ Người làm thủ tục được khai báo, làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh theo phương thức thủ công cho tàu thuyền tại cảng dầu khí ngoài khơi trong trường hợp có sự cố trong thực hiện thủ tục biên phòng điện tử, do vậy, không ành hưởng đến chương trình, kế hoạch hoạt động của tàu thuyền.

+ Người làm thủ tục phải tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam trong khai báo thông tin, nộp và xuất trình các loại giấy tờ khi làm thủ tục biên phòng cho tàu thuyền.

+ Tàu thuyền, thuyền viên, hành khách được phép nhập cảnh, xuất cảnh hợp pháp, được đảm bảo an ninh, an toàn tại các cảng dầu khí ngoài khơi.

+ Thủ tục được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người làm thủ tục giúp người làm thủ tục dễ dàng tiếp cận, thực hiện; tránh  được tiêu cực phát sinh trong quá trình làm thủ tục.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

+ Đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về quản lý cảng biển và luống hàng hải, xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động thực vật và phù hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Công ước tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế - Công ước FAL 65).

+ Đảm bảo cho các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển nắm được thông tin về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa để quản lý, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật; bố trí lực lượng làm thủ tục đảm bảo cho tàu thực hiện đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………
f) Nội dung 7:  
+ Người làm thủ tục phải tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam trong khai báo thông tin, nộp và xuất trình các loại giấy tờ khi làm thủ tục biên phòng cho tàu thuyền buồm, tàu thuyền thể thao, du lịch.

+ Tàu thuyền, thuyền viên, hành khách được phép nhập cảnh, xuất cảnh hợp pháp, được đảm bảo an ninh, an toàn tại lãnh thổ Việt Nam.

+ Thủ tục được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người làm thủ tục giúp người làm thủ tục dễ dàng tiếp cận, thực hiện; tránh  được tiêu cực phát sinh trong quá trình làm thủ tục.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

+ Đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về quản lý cảng biển và luống hàng hải, xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động thực vật và phù hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Công ước tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế - Công ước FAL 65).

+ Đảm bảo cho các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển nắm được thông tin về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa để quản lý, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật; bố trí lực lượng làm thủ tục đảm bảo cho tàu thực hiện đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………
g) Nội dung 8:  
+ Người làm thủ tục phải tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam trong khai báo thông tin, nộp và xuất trình các loại giấy tờ khi làm thủ tục biên phòng cho tàu thuyền mang cờ của quốc gia có chung biên giới với Việt Nam.

+ Tàu thuyền, thuyền viên, hành khách được phép nhập cảnh, xuất cảnh hợp pháp, được đảm bảo an ninh, an toàn tại lãnh thổ Việt Nam.

+ Thủ tục được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người làm thủ tục giúp người làm thủ tục dễ dàng tiếp cận, thực hiện; tránh  được tiêu cực phát sinh trong quá trình làm thủ tục.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

+ Đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về quản lý cảng biển và luống hàng hải, xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động thực vật và phù hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Công ước tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế - Công ước FAL 65).

+ Đảm bảo thực hiện hiệp định, thỏa thuận được ký kết giữa Việt Nam với quốc gia đó.

+ Đảm bảo cho các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển nắm được thông tin về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa để quản lý, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật; bố trí lực lượng làm thủ tục đảm bảo cho tàu thực hiện đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………
h) Nội dung 9:  
+ Người làm thủ tục phải tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam trong khai báo thông tin, nộp và xuất trình các loại giấy tờ khi làm thủ tục biên phòng cho tàu cá Việt Nam xuất cảnh đi khai thác thủy sản tại vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam.

+ Tàu thuyền, thuyền viên, người đi theo tàu thuyền được phép xuất cảnh hợp pháp, được chứng nhận xuất cảnh của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, do vậy, không gặp trở ngại với lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh nước ngoài.

+ Thủ tục được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người làm thủ tục giúp người làm thủ tục dễ dàng tiếp cận, thực hiện; tránh  được tiêu cực phát sinh trong quá trình làm thủ tục.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

+ Đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về quản lý cảng biển và luống hàng hải, xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động thực vật và quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

+ Đảm bảo cho các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển nắm được thông tin về tàu cá Việt Nam, thuyền viên, người đi trên tàu thuyền để quản lý, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật; bố trí lực lượng làm thủ tục đảm bảo cho tàu thuyền thực hiện đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu.
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………
i) Nội dung 10:  
+ Người làm thủ tục phải tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam trong khai báo thông tin, nộp và xuất trình các loại giấy tờ khi làm thủ tục biên phòng cho tàu cá Việt Nam nhập cảnh sau khi đi khai thác thủy sản tại vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam.

+ Tàu thuyền, thuyền viên, người đi theo tàu thuyền được phép nhập cảnh hợp pháp Việt Nam.

+ Thủ tục được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người làm thủ tục giúp người làm thủ tục dễ dàng tiếp cận, thực hiện; tránh  được tiêu cực phát sinh trong quá trình làm thủ tục.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

+ Đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về quản lý cảng biển và luống hàng hải, xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động thực vật và quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

+ Đảm bảo cho các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển nắm được thông tin về tàu cá Việt Nam, thuyền viên, người đi trên tàu thuyền để quản lý, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật; bố trí lực lượng làm thủ tục đảm bảo cho tàu thuyền thực hiện đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu thuyền.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………
k) Nội dung 11:  
+ Thuyền trưởng, chủ tàu hoặc người được ủy quyền phải tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam trong khai báo thông tin, nộp và xuất trình các loại giấy tờ khi đăng ký đến, đi cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa.

+ Thủ tục được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người đến đăng ký tục giúp người đến đăng ký dễ dàng tiếp cận, thực hiện; tránh  được tiêu cực phát sinh trong quá trình đăng ký.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

+ Đảm bảo cho Bộ đội Biên phòng nắm được thông tin về tàu thuyền, thuyền viên, người đi trên tàu thuyền, hàng hóa để quản lý, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng, phối hợp với các lực lượng chức năng phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………
l) Nội dung 12:  
+ Thuyền viên nước ngoài được sử dụng Giấy phép đi bờ để đi bờ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu thuyền neo đậu mà không phải xin cấp thị thực.

+ Thủ tục được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho đại lý hàng hải của tàu làm thủ tục cho thuyền viên nước ngoài đi bờ, dễ dàng tiếp cận, thực hiện; tránh  được tiêu cực phát sinh trong quá trình làm thủ tục.

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

+ Phủ hợp với các Tiêu chuẩn và Khuyến nghị đối với việc đi bờ của thuyền viên tại Công ước về taofk thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65.

+ Đảm bảo cho Bộ đội Biên phòng kiểm tra, đối chiếu giữa thuyền viên nước ngoài và hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu của thuyền viên.
m) Nội dung 13:  
+ Ngư​​​ời Việt Nam và người n​​​ước ngoài có nhu cầu thường xuyên xuống tàu thuyền n​ước ngoài làm việc  tại cửa khẩu cảng được sử dụng Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng để xuống tất cả các tàu thuyền nước ngoài đến cảng trong vòng 12 tháng mà không phải xin cấp giấy phép nhiều lần.

+ Người đứng đầu cơ quan chủ quản của người xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng phải khai báo chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin nhân thân của người xin cấp giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng.

+ Thủ tục được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch theo hướng đơn giản hóa so với thủ tục hành chính hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho người xin cấp Giấy phép xuống tàu dễ dàng tiếp cận, thực hiện; tránh  được tiêu cực phát sinh trong quá trình làm thủ tục.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

Đảm bảo cho Bộ đội Biên phòng kiểm tra được thông tin nhân thân của người xin cấp Giấy phép xuống tàu, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng nói chung, đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu thuyền neo đậu tại cửa khẩu cảng nói riêng.
n) Nội dung 14:  
+ Ngư​​​ời Việt Nam và người n​​​ước ngoài có nhu cầu thường xuyên xuống tàu thuyền n​ước ngoài làm việc  tại cửa khẩu cảng được sử dụng Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng để xuống tất cả các tàu thuyền nước ngoài đến cảng trong vòng 03 tháng mà không phải xin cấp giấy phép nhiều lần.

+ Người đứng đầu cơ quan chủ quản của người xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng phải khai báo chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin nhân thân của người xin cấp giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng.

+ Thủ tục được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch theo hướng đơn giản hóa so với thủ tục hành chính hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho người xin cấp Giấy phép xuống tàu dễ dàng tiếp cận, thực hiện; tránh  được tiêu cực phát sinh trong quá trình làm thủ tục.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

Đảm bảo cho Bộ đội Biên phòng kiểm tra được thông tin nhân thân của người xin cấp Giấy phép xuống tàu, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng nói chung, đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu thuyền neo đậu tại cửa khẩu cảng nói riêng.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………..

p) Nội dung 15:  
Ng​ười Việt Nam và người nư​ớc ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan, thăm thân, cung ứng l​​ương thực, thực phẩm, nhiên liệu, hàng hoá và thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến tàu thuyền nước ngoài neo đậu tại cửa khẩu cảng; người điều khiển phương tiện Việt Nam, nước ngoài cập mạn tàu thuyền nước ngoài được cấp Giấy phép được xuống tàu thuyền nước ngoài, điều khiển phương tiện cặp mạn tàu thuyền nước ngoài neo đậu tại cửa khảu cảng.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

+ Đảm bảo cho Bộ đội Biên phòng kiểm tra được thông tin nhân thân của người xin cấp Giấy phép, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng nói chung, đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu thuyền neo đậu tại cửa khẩu cảng nói riêng.

+ Thủ tục được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người xin cấp Giấy phép dễ dàng tiếp cận, thực hiện; tránh  được tiêu cực phát sinh trong quá trình làm thủ tục.
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………..

q) Nội dung 16: 
Ng​ười nư​ớc ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan, thăm thân và thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến tàu thuyền Việt Nam neo đậu tại cửa khẩu cảng được cấp Giấy phép được xuống tàu thuyền Việt Nam neo đậu tại cửa khảu cảng.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:

+ Đảm bảo cho Bộ đội Biên phòng kiểm tra được thông tin nhân thân của người xin cấp Giấy phép, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng nói chung, đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu thuyền neo đậu tại cửa khẩu cảng nói riêng.

+ Thủ tục được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người xin cấp Giấy phép dễ dàng tiếp cận, thực hiện; tránh  được tiêu cực phát sinh trong quá trình làm thủ tục.
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): …………..

r) Nội dung 17:  
+ Thuyền viên nước ngoài được cấp Giấy phép được nghỉ qua đêm trên bờ, xuống các tàu thuyền khác đang neo đậu tại cảng mà không phải xin cấp thị thực.
+ Thủ tục được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người xin cấp Giấy phép dễ dàng tiếp cận, thực hiện; tránh  được tiêu cực phát sinh trong quá trình làm thủ tục.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 
+ Phủ hợp với các Tiêu chuẩn và Khuyến nghị đối với việc đi bờ của thuyền viên tại Công ước về taofk thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65.

+ Quản lý, kiểm tra thuyền viên nước ngoài xin nghỉ qua đêm trên bờ, xuống các tàu thuyền khác đang neo đậu tại cảng và giám sát, kiểm soát các hoạt động của họ nhăm fđảm bảo an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng.


	3. Những biện pháp có thể sử dụng để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên?
	a) Đối với Nội dung 1 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:
- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
      
Tên TTHC 1: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài, thuyền viên, hành khách đi trên tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh tại cửa khẩu cảng.

 (i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đối với tàu thuyền Việt Nam, nước ngoài nhập cảnh thực hiện thủ tục biên phòng theo phương thức thủ công, không có hình thức nào đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng hơn.
- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

b) Đối với Nội dung 2 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]               
- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
         

Tên TTHC 1: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài, thuyền viên, hành khách đi trên tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài xuất cảnh tại cửa khẩu cảng.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đối với tàu thuyền Việt Nam, nước ngoài xuất cảnh thực hiện thủ tục biên phòng theo phương thức thủ công, không có hình thức nào đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng hơn.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

c) Đối với Nội dung 3 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]                
- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
         

+ Tên TTHC 1: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu thuyền nước ngoài, thuyền viên, hành khách đi trên tàu thuyền nước ngoài quá cảnh tại cửa khẩu cảng.

 (i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đối với tàu thuyền nước ngoài quá cảnh thực hiện thủ tục biên phòng theo phương thức thủ công, không có hình thức nào đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng hơn.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

d) Đối với Nội dung 4 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:                 
- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
         

+ Tên TTHC 1: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu thuyền nước ngoài, thuyền viên, hành khách đi trên tàu thuyền nước ngoài chuyển cảng tại cửa khẩu cảng.  
(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đối với tàu thuyền nước ngoài chuyển cảng thực hiện thủ tục biên phòng theo phương thức thủ công, không có hình thức nào đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng hơn.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

đ) Đối với Nội dung 5 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:

- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
      
Tên TTHC 1: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách đi trên tàu khách du lịch.
(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đối với tàu khách du lịch thực hiện thủ tục biên phòng theo phương thức thủ công, không có hình thức nào đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng hơn.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

e) Đối với Nội dung 6 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:

- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
      
Tên TTHC 1: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách đi trên tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi.   
(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi thực hiện thủ tục biên phòng theo phương thức thủ công, không có hình thức nào đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng hơn.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

f) Đối với Nội dung 7 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:

- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
      
Tên TTHC 1: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu thuyền buồm, tàu thuyền thể thao, du thuyền, người đi trên tàu thuyền buồm, tàu thuyền thể thao, du thuyền tại cửa khẩu cảng.         

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đối với tàu thuyền buồm, tàu thuyền thể thao, du thuyền thực hiện thủ tục biên phòng theo phương thức thủ công, không có hình thức nào đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng hơn.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

g) Đối với Nội dung 8 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:

- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
      
Tên TTHC 1: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách đi trên tàu thuyền mang cờ của quốc gia có chung biên giới với Việt Nam.
(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đối với tàu thuyền mang cờ của quốc gia có chung biên giới với Việt Nam thực hiện thủ tục biên phòng theo phương thức thủ công, không có hình thức nào đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng hơn.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

h) Đối với Nội dung 9 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:

- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
      
Tên TTHC 1: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu cá Việt Nam, thuyền viên, hành khách đi trên tàu cá Việt Nam xuất cảnh đi khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam.
 (i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đối với tàu cá Việt Nam xuất cảnh đi khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam thực hiện thủ tục biên phòng theo phương thức thủ công, không có hình thức nào đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng hơn.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

i) Đối với Nội dung 10 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:

- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
      
Tên TTHC 1: Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu cá Việt Nam, thuyền viên, hành khách nhập cảnh sau khi đi khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam.    
 (i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đối với tàu cá Việt Nam nhập cảnh sau khi đi khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam thực hiện thủ tục biên phòng theo phương thức thủ công, không có hình thức nào đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng hơn.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

k) Đối với Nội dung 11 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:

- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
      
Tên TTHC 1: Thủ tục đăng ký đối với tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa đến, rời cửa khẩu cảng 

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Không có hình thức nào đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng hơn.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

l) Đối với Nội dung 12 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:

- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
      
Tên TTHC 1: Thủ tục cấp Giấy phép đi bờ cho thuyền viên nước ngoài đi bờ     
 (i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Không có hình thức nào đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng hơn.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

m) Đối với Nội dung 13 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:

- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
      
Tên TTHC 1: Thủ tục cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng cho ngư​​​ời Việt Nam và người n​​​ước ngoài thuộc các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu thường xuyên xuống tàu thuyền n​ước ngoài làm việc không quá 12 tháng.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Không có hình thức nào đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng hơn.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

n) Đối với Nội dung 14 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:

- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
      
Tên TTHC 1: Thủ tục cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng cho ngư​​​ời Việt Nam và người n​​​ước ngoài thuộc các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu thường xuyên xuống tàu thuyền n​ước ngoài làm việc không quá 03 tháng.

 (i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Không có hình thức nào đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng hơn.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

p) Đối với Nội dung 15 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:

- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
      
Tên TTHC 1: Thủ tục cấp Giấy phép cho ng​ười Việt Nam và người nư​ớc ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan, thăm thân, cung ứng l​​ương thực, thực phẩm, nhiên liệu, hàng hoá và thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến tàu thuyền nước ngoài neo đậu tại cửa khẩu cảng; người điều khiển phương tiện Việt Nam, nước ngoài cập mạn tàu thuyền nước ngoài.
(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Không có hình thức nào đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng hơn.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

q) Đối với Nội dung 16 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:

- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
      
Tên TTHC 1: Thủ tục cấp Giấy phép cho ng​ười nư​ớc ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan, thăm thân và thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến tàu thuyền Việt Nam neo đậu tại cửa khẩu cảng.
 (i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Không có hình thức nào đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng hơn.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

r) Đối với Nội dung 17 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:

- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
      
Tên TTHC 1: Thủ tục cấp Giấy phép cho thuyền viên nước ngoài xin nghỉ qua đêm trên bờ, xuống các tàu thuyền khác đang neo đậu tại cảng.
(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Không có hình thức nào đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng hơn.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 


	4. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC 
	a) Đối với Nội dung 1 tại Mục [I.3.a]:                    
- TTHC 1: Cần quy định TTHC để thực hiện kiểm tra các thông tin về người và tàu thuyền nhập cảnh để đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh; thực hiện thông lệ quốc tế. 
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Giảm bớt giấy tờ phải nộp so với thủ tục hành chính hiện hành.

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Nếu không quy định thực hiện TTHC sẽ không thể kiểm soát được đối tượng, tàu thuyền nhập cảnh, do vậy, không đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; nếu không quy định thực hiện thủ tục hành chính có thể sẽ tạo kẽ hở cho cán bộ của các quan quản lý nhà nước gây phiền hà cho người làm thủ tục, tạo ra tiêu cực trong quá trình thực hiện. Không có biện pháp nào đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp hơn.

b) Đối với Nội dung 2 tại Mục [I.3.b]  
- TTHC 1: Cần quy định TTHC để thực hiện kiểm tra các thông tin về người và tàu thuyền xuất cảnh để đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh; thực hiện thông lệ quốc tế. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Giảm bớt giấy tờ phải nộp so với thủ tục hành chính hiện hành.

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Nếu không quy định thực hiện TTHC sẽ không thể kiểm soát được đối tượng, tàu thuyền xuất cảnh, do vậy không bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; nếu không quy định thực hiện thủ tục hành chính có thể sẽ tạo kẽ hở cho cán bộ của các quan quản lý nhà nước gây phiền hà cho người làm thủ tục, tạo ra tiêu cực trong quá trình thực hiện. Không có biện pháp nào đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp hơn.

c) Đối với Nội dung 3 tại Mục [I.3.b]  

- TTHC 1: Cần quy định TTHC để thực hiện kiểm tra các thông tin về người và tàu thuyền nước ngoài quá cảnh để đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh; thực hiện thông lệ quốc tế. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Giảm bớt giấy tờ phải nộp so với thủ tục hành chính hiện hành.

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Nếu không quy định thực hiện TTHC sẽ không thể kiểm soát được đối tượng, tàu thuyền nước ngoài quá cảnh, do vậy, không bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; nếu không quy định thực hiện thủ tục hành chính có thể sẽ tạo kẽ hở cho cán bộ của các quan quản lý nhà nước gây phiền hà cho người làm thủ tục, tạo ra tiêu cực trong quá trình thực hiện. Không có biện pháp nào đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp hơn.

d) Đối với Nội dung 4 tại Mục [I.3.a]:                    
- TTHC 1: Cần quy định TTHC để thực hiện kiểm tra các thông tin về người và tàu thuyền nước ngoài chuyển cảng để đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thủ tục hành chính được quy định cụ thể, đơn giản hơn và giảm bớt giấy tờ phải nộp so với thủ tục hành chính hiện tại.

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Nếu không quy định thực hiện TTHC sẽ không thể kiểm soát được đối tượng, tàu thuyền chuyển cảng, do vậy, không bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; nếu không quy định thực hiện thủ tục hành chính có thể sẽ tạo kẽ hở cho cán bộ của các quan quản lý nhà nước gây phiền hà cho người làm thủ tục, tạo ra tiêu cực trong quá trình thực hiện. Không có biện pháp nào đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp hơn.

đ) Đối với Nội dung 5 tại Mục [I.3.a]:          

- TTHC 1: Cần quy định TTHC để thực hiện kiểm tra các thông tin về tàu, thuyền viên, hành khách trên tàu du lịch, kiểm soát được hành khách xuống tàu, rời tàu để đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thủ tục hành chính được quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách tại cảng; đảm bảo cho các cơ quan quản lý nhà nước nắm được tư cách pháp nhân của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Nếu không quy định thực hiện TTHC sẽ không thể kiểm soát được tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, do vậy, không bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước về quốc phòng; nếu không quy định thực hiện thủ tục hành chính có thể sẽ tạo kẽ hở cho cán bộ của các quan quản lý nhà nước gây phiền hà cho người làm thủ tục, tạo ra tiêu cực trong quá trình thực hiện. Không có biện pháp nào đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp hơn.        
e) Đối với Nội dung 6 tại Mục [I.3.a]:                    
- TTHC 1: Cần quy định TTHC để thực hiện kiểm tra các thông tin về người và tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi để đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): + Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Nếu không quy định thực hiện TTHC sẽ không thể kiểm soát được đối tượng, thuyền nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi, do vậy, không bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; nếu không quy định thực hiện thủ tục hành chính có thể sẽ tạo kẽ hở cho cán bộ của các quan quản lý nhà nước gây phiền hà cho người làm thủ tục, tạo ra tiêu cực trong quá trình thực hiện. Không có biện pháp nào đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp hơn.

f) Đối với Nội dung 7 tại Mục [I.3.a]:                    
- TTHC 1: Cần quy định TTHC để thực hiện kiểm tra các thông tin về người và tàu thuyền buồm, tàu thuyền thể thao, du lịch để đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): + Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Nếu không quy định thực hiện TTHC sẽ không thể kiểm soát được đối tượng, tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng, do vậy, không bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; nếu không quy định thực hiện thủ tục hành chính có thể sẽ tạo kẽ hở cho cán bộ của các quan quản lý nhà nước gây phiền hà cho người làm thủ tục, tạo ra tiêu cực trong quá trình thực hiện. Không có biện pháp nào đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp hơn.

g) Đối với Nội dung 8 tại Mục [I.3.a]:                    
- TTHC 1: Cần quy định TTHC để thực hiện kiểm tra các thông tin về người và tàu thuyền mang cờ của quốc gia có chung biên giới với Việt Nam.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): + Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Nếu không quy định thực hiện TTHC sẽ không thể kiểm soát được đối tượng, tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, do vậy, không bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; nếu không quy định thực hiện thủ tục hành chính có thể sẽ tạo kẽ hở cho cán bộ của các quan quản lý nhà nước gây phiền hà cho người làm thủ tục, tạo ra tiêu cực trong quá trình thực hiện. Không có biện pháp nào đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp hơn.

h) Đối với Nội dung 9 tại Mục [I.3.a]:                    
- TTHC 1: Cần quy định TTHC để thực hiện kiểm tra các thông tin về người và tàu cá Việt Nam xuất cảnh đi khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam để đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh; đảm bảo cho tàu cá Việt Nam có các loại giấy tờ được kiểm chứng xuất cảnh, tránh được rắc rối đối với lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh nước ngoài.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): + Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Nếu không quy định thực hiện TTHC sẽ không thể kiểm soát được người, tàu cá Việt Nam xuất cảnh, do vậy, không bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; nếu không quy định thực hiện thủ tục hành chính, nhiều tàu cá sẽ không đến khai báo, làm thủ tục trước khi xuất cảnh nên dẽ bị lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh nước ngoài gây khó khăn do thiếu giấy tờ và kiểm chứng xuất cảnh. Không có biện pháp nào đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp hơn.

i) Đối với Nội dung 10 tại Mục [I.3.a]:                    
- TTHC 1: Cần quy định TTHC để thực hiện kiểm tra các thông tin về người và tàu cá Việt Nam nhập cảnh sau khi đi khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam để đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): + Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Nếu không quy định thực hiện TTHC sẽ không thể kiểm soát được người, tàu cá Việt Nam xuất cảnh, do vậy, không bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh. Không có biện pháp nào đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp hơn.

k) Đối với Nội dung 11 tại Mục [I.3.a]:                    
- TTHC 1: Cần quy định TTHC để thực hiện kiểm tra các thông tin về người và tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến đến, rời cửa khẩu cảng để đảm bảo yêu cầu quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên biển.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): 
Quy định của TTHC cụ thể, rõ ràng và chặt chẽ hơn so với TTHC hiện tại.

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Nếu không quy định thực hiện TTHC sẽ không thể kiểm soát được người và tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến đến, rời cửa khẩu cảng, do vậy, không bảo đảm mục tiêu quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên biển. Không có biện pháp nào đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp hơn.

l) Đối với Nội dung 12 tại Mục [I.3.a]:                    
- TTHC 1: Cần quy định TTHC để thực hiện quản lý đối với thuyền viên nước ngoài đi bờ để đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): 
Quy định của TTHC cụ thể, rõ ràng và thuận lợi hơn hơn so với TTHC hiện tại.

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Nếu không quy định thực hiện TTHC sẽ không thể kiểm soát được thuyền viên nước ngoài đi bờ, do vậy, không bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh. Không có biện pháp nào đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp hơn.

m) Đối với Nội dung 13 tại Mục [I.3.a]:                    

- TTHC 1: Cần quy định TTHC để thực hiện quản lý, kiểm tra nhân thân đối với người Việt Nam, nước ngoài có nhu cầu thường xuyên xuống tàu thuyền nước ngoài xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): 
TTHC được đơn giản hóa về giấy tờ phải nộp so với TTHC hiện tại.

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Nếu không quy định thực hiện TTHC sẽ không thể kiểm soát được người Việt Nam, nước ngoài, do vậy, không bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh và an toàn, an ninh của tàu thuyền. Không có biện pháp nào đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp hơn.

n) Đối với Nội dung 14 tại Mục [I.3.a]:   
- TTHC 1: Cần quy định TTHC để thực hiện quản lý, kiểm tra nhân thân đối với người Việt Nam, nước ngoài có nhu cầu thường xuyên xuống tàu thuyền nước ngoài xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): 
TTHC giảm giấy tờ phải nộp so với TTHC hiện tại.

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Nếu không quy định thực hiện TTHC sẽ không thể kiểm soát được người Việt Nam, nước ngoài, do vậy, không bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh và an toàn, an ninh của tàu thuyền. Không có biện pháp nào đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp hơn.                
p) Đối với Nội dung 15 tại Mục [I.3.a]:  
- TTHC 1: Cần quy định TTHC để thực hiện quản lý, kiểm tra nhân thân đối với người Việt Nam, nước ngoài có nhu cầu xuống tàu thuyền nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan, thăm thân, cung ứng l​​ương thực, thực phẩm, nhiên liệu, hàng hoá và thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến tàu thuyền nước ngoài neo đậu tại cửa khẩu cảng; người điều khiển phương tiện Việt Nam, nước ngoài cập mạn tàu thuyền nước ngoài.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): 
TTHC giảm giấy tờ phải nộp so với TTHC hiện tại.

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Nếu không quy định thực hiện TTHC sẽ không thể kiểm soát được người Việt Nam, nước ngoài xuống tàu thuyền nước ngoài neo đậu tại cửa khẩu cảng, do vậy, không bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh và an toàn, an ninh của tàu thuyền. Không có biện pháp nào đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp hơn.                                 
q) Đối với Nội dung 16 tại Mục [I.3.a]:  

- TTHC 1: Cần quy định TTHC để thực hiện quản lý, kiểm tra nhân thân đối với người nước ngoài có nhu cầu xuống tàu thuyền Việt Nam thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan, thăm thân và thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến tàu thuyền Việt Nam neo đậu tại cửa khẩu cảng.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): 
TTHC giảm giấy tờ phải nộp so với TTHC hiện tại.

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Nếu không quy định thực hiện TTHC sẽ không thể kiểm soát được người nước ngoài xuống tàu thuyền Việt Nam neo đậu tại cửa khẩu cảng, do vậy, không bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh và an toàn, an ninh của tàu thuyền. Không có biện pháp nào đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp hơn.                                 
r) Đối với Nội dung 17 tại Mục [I.3.a]:                    
- TTHC 1: Cần quy định TTHC để nắm, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của thuyền viên nước ngoài nghỉ qua đêm trên bờ, xuống tàu thuyền khác neo đạu tại cảng.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): 
+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Nếu không quy định thực hiện TTHC sẽ không thể quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của thuyền viên nước ngoài nghỉ qua đêm trên bờ, xuống tàu thuyền khác neo đạu tại cảng, do vậy, không bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh và an toàn, an ninh của tàu thuyền. Không có biện pháp nào đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp hơn.                                 

	II. ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Cơ quan chủ trì soạn thảo sử dụng Phần II Biểu 01A/ĐG-KSTT để đánh giá đối với từng TTHC dự kiến quy định tại dự án, dự thảo)


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1:  Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài, thuyền viên, 

                                                  hành khách đi trên tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh tại cửa khẩu cảng.
	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
- Chậm nhất 02 (hai) giờ sau khi tàu thuyền neo đậu an toàn tại cầu cảng; chậm nhất 04 (bốn) giờ sau khi tàu thuyền neo đậu an toàn trên sông, vịnh thuộc vùng nước cảng tại vị trí theo chỉ định của Giám đốc Cảng vụ hàng hải, người làm thủ tục phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.

- Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các giấy tờ mà người làm thủ tục nộp và xuất trình.

- Chậm nhất 01 (một) giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định, Biên phòng cửa khẩu cảng phải hoàn thành thủ tục nhập cảnh cho tàu thuyền.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
- 02 giờ là thời gian phù hợp để người làm thủ tục nắm đầy đủ, chính xác thông tin về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa để khai báo, nộp và xuất trình các loại giấy tờ.
- Xác định tính hợp lệ, hợp pháp của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách để cho phép tàu thuyền, thuyền viên, hành khách nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

- Để xác nhận tính hợp pháp của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách khi đến Việt Nam.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các loại giấy tờ do người làm thủ tục nộp và xuất trình, quyết định cho phép tàu thuyền nhập cảnh hoặc từ chối tàu thuyền nhập cảnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
- Người làm thủ tục khai báo, nộp và xuất trình các loại giấy tờ theo quy định cho Biên phòng cửa khẩu cảng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của nội dung khai báo. 

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Thủ tục biên phòng đối với tàu thuyền nhập cảnh được Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải cùng thời điểm và có sự phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác tại cửa khẩu cảng (Hải quan, Cảng vụ hàng hải, Kiểm dịch y tế, Kiểm dịch động, thực vật).

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: 
Để đối chiếu giữa thông tin khai báo tại các bản khai với thực tế thuyền viên, hành khách, hàng hóa trên tàu khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thông tin khai báo về tàu thuyền, thuyền viên không đầy đủ, không chính xác. 

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
- Chậm nhất 02 (hai) giờ sau khi tàu thuyền neo đậu an toàn tại cầu cảng; chậm nhất 04 (bốn) giờ sau khi tàu thuyền neo đậu an toàn trên sông, vịnh thuộc vùng nước cảng tại vị trí theo chỉ định của Giám đốc Cảng vụ hàng hải, người làm thủ tục phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.

Chậm nhất 01 (một) giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định, Biên phòng cửa khẩu cảng phải hoàn thành thủ tục nhập cảnh cho tàu thuyền.

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 
Người làm thủ tục nộp, xuất trình các loại giấy tờ và nhận kết quả tại cùng một địa điểm.

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1 (nộp): Bản khai chung).
	- Nêu rõ lý do quy định: 
+ Để nắm được thông tin tổng thể về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa trước khi tàu thuyền đến cảng, phục vụ cho việc triển khai, bố trí lực lượng, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng làm thủ tục nhập cảnh và kiểm tra, giám sát hoạt động của người, phương tiện, hàng hóa.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định:
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2 (nộp): Danh sách thuyền viên.
	- Nêu rõ lý do quy định: 
+ Để nắm được thông tin về nhân thân thuyền viên (họ tên, quốc tịch...), đối chiếu thực tế với giấy tờ tùy thân của thuyền viên, kiểm tra, xác định tính hợp pháp, hợp lệ để cho phép thuyền viên nhập cảnh Việt Nam; quản lý thuyền viên đi lại, hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3 (nộp): Danh sách hành khách (nếu có).
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin về nhân thân hành khách (họ tên, quốc tịch...), đối chiếu với giấy tờ tùy thân của hành khách, kiểm tra, xác định tính hợp pháp, họp lệ để cho phép hành khách nhập cảnh Việt Nam; quản lý hành khách đi lại, hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4 (nộp): Bản khai vũ khí và vật liệu nổ (nếu có).
	- Nêu rõ lý do quy định: 
Để nắm được thông tin về vũ khí, vật liệu nổ (nếu có) trên tàu để có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu, thuyền viên, hành khách, người xuống tàu làm việc và khu vực tàu thuyền neo đậu.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo mẫu biểu quy định.
Lý do quy định: 
+ Đảm bảo tính thống nhất, tạo thuận lợi cho người làm thủ tục khai báo.
+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	đ) Tên thành phần hồ sơ 5 (nộp): Bản khai người trốn trên tàu (nếu có).
	- Nêu rõ lý do quy định: 
Để nắm được thông tin chi tiết về người trốn trên tàu để quản lý chặt chẽ, phục vụ công tác điều tra, xác minh nhân thân, mục đích trốn trên tàu của người đó nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo mẫu biểu quy định.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	e) Tên thành phần hồ sơ 6 (xuất trình):
- Đối với thuyền viên: Một trong các loại giấy tờ: Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu; hộ chiếu thuyền viên; sổ thuyền viên (trong trường hợp hộ chiếu hết giá trị sử dụng, không có hộ chiếu).
- Đối với hành khách (nếu có): Một trong các loại giấy tờ: Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu; giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.
	- Nêu rõ lý do quy định: 
+ Thực hiện thông lệ quốc tế, chủ quyền của một quốc gia độc lập.

+ Để đối chiếu với với các bản khai của Thuyền trưởng/Đại lý hàng hải, đảm bảo làm thủ tục nhập cảnh cho đúng đối tượng; đảm bảo kiểm tra được toàn bộ thành viên trên tàu nhập cảnh Việt Nam.
+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính
- Lý do quy định:
+ Đảm bảo kiểm tra được toàn bộ thành viên trên tàu nhập cảnh Việt Nam.
+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định cụ thể thời gian Biên phòng cửa khẩu cảng phải xác nhận hoàn thành thủ tục biên phòng.
- Thời hạn: Chậm nhất 01 (một) giờ kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định 
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: 01 giờ là khoảng thời gian cần thiết để thực hiện kiểm tra, xử lý thông tin về tàu thuyền, người đi trên tàu, hàng hóa chở trên tàu trước khi xác nhận hoàn thành thủ tục nhập cảnh cho tàu thuyền.

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Biên phòng cửa khẩu cảng.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng.

+ Cơ quan phối hợp: Cảng vụ, Hải quan, Kiểm dịch y tế quốc tế, Kiểm dịch động, thực vật.

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………………

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.
b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 
  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 600
	- Lý do quy định:
+ Về đối tượng: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền có thể là tổ chức, cá nhân của Việt Nam hoặc nước ngoài. 
+ Về phạm vi: Các cảng biển trên toàn quốc do Bộ đội Biên phòng quản lý.

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Bởi vì thực hiện tại tất cả các cảng biển trên toàn quốc 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …………………………………..

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..………………… 
- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………….…………….
(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: …………………
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do:…………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Bản khai chung. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên và loại tàu; cảng đến, rời; thời gian đến, rời cảng; hô hiệu; quốc tịch tàu; tên thuyền trưởng; cảng rời cuối cung; giấy chứng nhận; tên và địa chỉ liên lạc của đại lý; tổng dung tích; dung tích có ích. 

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin tổng thể về con tàu, nơi xuất phát và cơ quan đại lý được ủy quyền; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

- Nội dung thông tin 2:  Vị trí tàu tại cảng; đặc điểm chính của chuyến đi, số thuyền viên; số hành khách; tài liệu đính kèm; bản khai hàng hóa; bản khai dự trữ tàu; danh sách thuyền viên; danh sách hành khách; bản kê khai hành lý; bản khai kiểm dịch y tế.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về số lượng người, hàng hóa trên tàu, mục đích tàu đến, rời cảng và các loại giấy tờ cần khai báo; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 3: Ghi chú (thuyền viên đi bờ, vũc khí, vật liệu nổ; người trốn trên tàu, khác); yêu cầu về phương tiện tiếp nhận và xử lý chất thải.

Lý do quy định: Có thông tin trước về hoạt động của tàu, thuyền viên để triển khai các biện pháp  nghiệp vụ trước khi tàu đến, rời cảng; xây dựng kế hoach kiểm tra, giám sát chặt chẽ nếu có vũ khí, người trốn trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Danh sách thuyền viên. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà thuyền viên được định biên là thuyền bộ; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2:  Số thứ tự; họ và tên; Chức danh, Quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân và giấy tờ tùy thân của thuyền viên; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Dánh sách hành khách. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; hô hiệu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà hành khách đi trên đó; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Họ tên, quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu; cảng lên tàu; cảng rời tàu; hành khách quá cảnh hay không.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân, giấy tờ tùy thân, mục đích đến cảng của hành khách; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	d) Tên mẫu đơn, tờ khai 3: Bản khai vũ khí và vật liệu nổ

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Tên tàu; hô hiệu; quốc tịch; tên thuyền trưởng; đại lý tàu biển.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin tổng thể về con tàu chở hàng hóa đó; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Thứ tự; loại vũ khí và vật liệu nổ; số lượng; tên và số hiệu; nơi cất giữ bảo quản.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về vũ khí và vật liệu nổ trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan



	đ) Tên mẫu đơn, tờ khai 5: Bản khai người trốn trên tàu
Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Chi tiết tàu (tên tàu, hô hiệu, quốc tịch...)

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà có người trốn trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Chi tiết về người trốn trên tàu (thời gian phát hiện, nơi tìm thấy, quốc gia xảy ra người trốn trên tàu, Họ tên, ngày, tháng năm sinh của người trốn trên tàu, đích cuối cùng của người trốn trên tàu ...).

Lý do quy định: Đảm bảo nắm được thông tin cần thiết liên quan đến vụ việc người trốn trên tàu, nhân thân của người trốn trên tàu, mục đích trốn lên tàu .... .; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 3: Các chi tiết khác

Lý do quy định: Đảm bảo nắm được thông tin về phương thức, thủ đoạn trốn lên tàu, thông tin nhân thân, ngôn ngữ sử dụng của người trốn trên tàu, những đồ vật người trốn trên tàu mang theo; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	
	

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Lý do quy định:

	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: 
+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ………………………………………….

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: Dấu kiểm chứng nhập cảnh Biên phòng cửa khẩu cảng đóng vào Bản khai chung. 
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:…….… tháng/năm.

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:……………………………………………………….…………..

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: Tàu thuyền sau khi nhập cảnh có thể di chuyển đến nhiều cảng khác trong nước; thuyền viên có thể đi bờ ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu thuyền neo đậu.

- Có thể kéo dài thời hạn/thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Không quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực; phạm vi có giá trị hiệu lực toàn quốc.

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………………..

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………….……………..

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2:  Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài, thuyền

                                                    viên, hành khách đi trên tàu thuyền Việt Nam, nước ngoài xuất cảnh tại cửa khẩu cảng 
	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Chậm nhất 02 (hai) giờ trước khi tàu thuyền rời cảng; riêng tàu chở khách du lịch và tàu chuyên tuyến, chậm nhất ngay trước thời điểm tàu thuyền dự kiến rời cảng, người làm thủ tục phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng theo quy định.

- Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các giấy tờ mà người làm thủ tục nộp và xuất trình.

- Chậm nhất 01 (một) giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định, Biên phòng cửa khẩu cảng phải hoàn thành thủ tục xuất cảnh cho tàu thuyền.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- 02 giờ là thời gian phù hợp để người làm thủ tục nắm đầy đủ, chính xác thông tin về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa để khai báo, nộp và xuất trình các loại giấy tờ.
- Xác định tính hợp lệ, hợp pháp của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách để cho phép tàu thuyền, thuyền viên, hành khách xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

- Để xác nhận tính hợp pháp của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách khi rời Việt Nam.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các loại giấy tờ do người làm thủ tục nộp và xuất trình, quyết định cho phép tàu thuyền xuất cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
- Người làm thủ tục khai báo, nộp và xuất trình các loại giấy tờ theo quy định cho Biên phòng cửa khẩu cảng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của nội dung khai báo. 

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Thủ tục biên phòng đối với tàu thuyền xuất cảnh được Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải cùng thời điểm và có sự phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác tại cửa khẩu cảng (Hải quan, Cảng vụ hàng hải, Kiểm dịch y tế, Kiểm dịch động, thực vật).

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: 

Để đối chiếu giữa thông tin khai báo tại các bản khai với thực tế thuyền viên, hành khách, hàng hóa trên tàu khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thông tin khai báo về tàu thuyền, thuyền viên không đầy đủ, không chính xác. 

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
Chậm nhất 02 (hai) giờ trước khi tàu thuyền rời cảng; riêng tàu chở khách du lịch và tàu chuyên tuyến, chậm nhất ngay trước thời điểm tàu thuyền dự kiến rời cảng, người làm thủ tục phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng theo quy định.

Chậm nhất 01 (một) giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định, Biên phòng cửa khẩu cảng phải hoàn thành thủ tục xuất cảnh cho tàu thuyền.

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

Người làm thủ tục nộp, xuất trình các loại giấy tờ và nhận kết quả tại cùng một địa điểm.

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1 (nộp): Bản khai chung.
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin tổng thể về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa trước khi tàu thuyền rời cảng, phục vụ cho việc triển khai, bố trí lực lượng, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng làm thủ tục xuất cảnh và kiểm tra, giám sát hoạt động của người, phương tiện, hàng hóa.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định:
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2 (nộp): Danh sách thuyền viên (nếu có thay đổi so với khi nhập cảnh).
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin về nhân thân thuyền viên (họ tên, quốc tịch...), đối chiếu thực tế với giấy tờ tùy thân của thuyền viên, kiểm tra, xác định tính hợp pháp, hợp lệ để cho phép thuyền viên xuất cảnh Việt Nam.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3 (nộp): Danh sách hành khách (nếu có thay đổi so với khi nhập cảnh).
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin về nhân thân hành khách (họ tên, quốc tịch...), đối chiếu với giấy tờ tùy thân của hành khách, kiểm tra, xác định tính hợp pháp, hợp lệ để cho phép hành khách xuất cảnh Việt Nam.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4 (nộp): Bản khai vũ khí và vật liệu nổ (nếu có thay đổi so với khi nhập cảnh).
	- Nêu rõ lý do quy định: 
Để nắm được thông tin về vũ khí, vật liệu nổ (nếu có) trên tàu để có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu, thuyền viên, hành khách, người xuống tàu làm việc và khu vực tàu thuyền neo đậu.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo mẫu biểu quy định.
Lý do quy định: 
+ Đảm bảo tính thống nhất, tạo thuận lợi cho người làm thủ tục khai báo.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	đ) Tên thành phần hồ sơ 5 (nộp): Bản khai người trốn trên tàu (nếu có thay đổi so với khi nhập cảnh).
	- Nêu rõ lý do quy định: 
Để nắm được thông tin chi tiết về người trốn trên tàu để quản lý chặt chẽ, phục vụ công tác điều tra, xác minh nhân thân, mục đích trốn trên tàu của người đó nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo mẫu biểu quy định.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	e) Tên thành phần hồ sơ 6 (xuất trình):
- Đối với thuyền viên: Một trong các loại giấy tờ: Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu; hộ chiếu thuyền viên; sổ thuyền viên (trong trường hợp hộ chiếu hết giá trị sử dụng, không có hộ chiếu).
- Đối với hành khách (nếu có): Một trong các loại giấy tờ: Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu; giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.
	- Nêu rõ lý do quy định: 
+ Thực hiện thông lệ quốc tế, chủ quyền của một quốc gia độc lập.

+ Để đối chiếu với với các bản khai của Thuyền trưởng/Đại lý hàng hải, đảm bảo làm thủ tục xuất cảnh đúng đối tượng; đảm bảo kiểm tra được toàn bộ thành viên trên tàu xuất cảnh Việt Nam.
+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính
- Lý do quy định:
+ Đảm bảo kiểm tra được toàn bộ thành viên trên tàu xuất cảnh Việt Nam.
+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định cụ thể thời gian Biên phòng cửa khẩu cảng phải xác nhận hoàn thành thủ tục xuất cảnh.

- Thời hạn: Chậm nhất 01 (một) giờ kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định 
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: 01 giờ là khoảng thời gian cần thiết để thực hiện kiểm tra, xử lý thông tin về tàu thuyền, người đi trên tàu, hàng hóa chở trên tàu trước khi xác nhận hoàn thành thủ tục xuất cảnh cho tàu thuyền.

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Biên phòng cửa khẩu cảng.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng.

+ Cơ quan phối hợp: Cảng vụ, Hải quan, Kiểm dịch y tế quốc tế, Kiểm dịch động, thực vật.

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………………

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.
b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 
  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 600
	- Lý do quy định:
+ Về đối tượng: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền có thể là tổ chức, cá nhân của Việt Nam hoặc nước ngoài. 
+ Về phạm vi: Các cảng biển trên toàn quốc do Bộ đội Biên phòng quản lý.

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Bởi vì thực hiện tại tất cả các cảng biển trên toàn quốc 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …………………………………..

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..………………… 
- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………….…………….
(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: …………………
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do:…………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Bản khai chung. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên và loại tàu; cảng đến, rời; thời gian đến, rời cảng; hô hiệu; quốc tịch tàu; tên thuyền trưởng; cảng rời cuối cùng; giấy chứng nhận; tên và địa chỉ liên lạc của đại lý; tổng dung tích; dung tích có ích. 

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin tổng thể về con tàu, nơi xuất phát và cơ quan đại lý được ủy quyền; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

- Nội dung thông tin 2:  Vị trí tàu tại cảng; đặc điểm chính của chuyến đi, số thuyền viên; số hành khách; tài liệu đính kèm; bản khai hàng hóa; bản khai dự trữ tàu; danh sách thuyền viên; danh sách hành khách; bản kê khai hành lý; bản khai kiểm dịch y tế.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về số lượng người, hàng hóa trên tàu, mục đích tàu đến, rời cảng và các loại giấy tờ cần khai báo; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 3: Ghi chú (thuyền viên đi bờ, vũc khí, vật liệu nổ; người trốn trên tàu, khác); yêu cầu về phương tiện tiếp nhận và xử lý chất thải.

Lý do quy định: Có thông tin trước về hoạt động của tàu, thuyền viên để triển khai các biện pháp  nghiệp vụ trước khi tàu đến, rời cảng; xây dựng kế hoach kiểm tra, giám sát chặt chẽ nếu có vũ khí, người trốn trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Danh sách thuyền viên. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà thuyền viên được định biên là thuyền bộ; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2:  Số thứ tự; họ và tên; Chức danh, Quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân và giấy tờ tùy thân của thuyền viên; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Danh sách hành khách. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; hô hiệu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà hành khách đi trên đó; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Họ tên, quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu; cảng lên tàu; cảng rời tàu; hành khách quá cảnh hay không.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân, giấy tờ tùy thân, mục đích đến cảng của hành khách; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	d) Tên mẫu đơn, tờ khai 3: Bản khai vũ khí và vật liệu nổ

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Tên tàu; hô hiệu; quốc tịch; tên thuyền trưởng; đại lý tàu biển.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin tổng thể về con tàu chở hàng hóa đó; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Thứ tự; loại vũ khí và vật liệu nổ; số lượng; tên và số hiệu; nơi cất giữ bảo quản.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về vũ khí và vật liệu nổ trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan



	đ) Tên mẫu đơn, tờ khai 5: Bản khai người trốn trên tàu
Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Chi tiết tàu (tên tàu, hô hiệu, quốc tịch...)

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà có người trốn trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Chi tiết về người trốn trên tàu (thời gian phát hiện, nơi tìm thấy, quốc gia xảy ra người trốn trên tàu, Họ tên, ngày, tháng năm sinh của người trốn trên tàu, đích cuối cùng của người trốn trên tàu ...).

Lý do quy định: Đảm bảo nắm được thông tin cần thiết liên quan đến vụ việc người trốn trên tàu, nhân thân của người trốn trên tàu, mục đích trốn lên tàu .... .; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 3: Các chi tiết khác

Lý do quy định: Đảm bảo nắm được thông tin về phương thức, thủ đoạn trốn lên tàu, thông tin nhân thân, ngôn ngữ sử dụng của người trốn trên tàu, những đồ vật người trốn trên tàu mang theo; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Lý do quy định:

	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: 
+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ………………………………………….

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: Dấu kiểm chứng xuất cảnh Biên phòng cửa khẩu cảng đóng vào Bản khai chung. 
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:…….… tháng/năm.

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:……………………………………………………….…………..

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: Tàu thuyền có thể xuất cảnh tại bất cứ cửa khẩu cảng nào trên toàn quốc.

- Có thể kéo dài thời hạn/thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Không quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực; phạm vi có giá trị hiệu lực toàn quốc.

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………………..

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………….……………..

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3:  Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu thuyền nước ngoài, thuyền viên, hành khách
                                                    đi trên tàu thuyền nước ngoài quá cảnh tại cửa khẩu cảng.  
	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Chậm nhất 02 (hai) giờ, trước khi tàu thuyền quá cảnh, người làm thủ tục phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.

- Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các giấy tờ mà người làm thủ tục nộp và xuất trình.

- Chậm nhất 01 (một) giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định, Biên phòng cửa khẩu cảng phải hoàn thành thủ tục quá cảnh cho tàu thuyền.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- 02 giờ là thời gian phù hợp để người làm thủ tục nắm đầy đủ, chính xác thông tin về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa để khai báo, nộp và xuất trình các loại giấy tờ.
- Xác định tính hợp lệ, hợp pháp của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách để cho phép tàu thuyền, thuyền viên, hành khách quá cảnh theo quy định của pháp luật.

- Để xác nhận tính hợp pháp của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách khi đến, rời Việt Nam.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các loại giấy tờ do người làm thủ tục nộp và xuất trình, quyết định cho phép tàu thuyền quá cảnh hoặc từ chối tàu thuyền quá cảnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
- Người làm thủ tục khai báo, nộp và xuất trình các loại giấy tờ theo quy định cho Biên phòng cửa khẩu cảng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của nội dung khai báo. 

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Thủ tục biên phòng đối với tàu thuyền quá cảnh được Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải cùng thời điểm và có sự phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác tại cửa khẩu cảng (Hải quan, Cảng vụ hàng hải, Kiểm dịch y tế, Kiểm dịch động, thực vật).

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: 

Để đối chiếu giữa thông tin khai báo tại các bản khai với thực tế thuyền viên, hành khách, hàng hóa trên tàu khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thông tin khai báo về tàu thuyền, thuyền viên không đầy đủ, không chính xác. 

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
Chậm nhất 02 (hai) giờ, kể từ khi tàu thuyền đã vào neo đậu an toàn tại vị trí theo chỉ định của Giám đốc Cảng vụ hàng hải, người làm thủ tục phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.

Chậm nhất 01 (một) giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định, Biên phòng cửa khẩu cảng phải hoàn thành thủ tục quá cảnh cho tàu thuyền.

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

Người làm thủ tục nộp, xuất trình các loại giấy tờ và nhận kết quả tại cùng một địa điểm.

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1 (nộp): Bản khai chung).
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin tổng thể về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa khi tàu thuyền đến cảng, phục vụ cho việc triển khai, bố trí lực lượng, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng làm thủ tục quá cảnh và kiểm tra, giám sát hoạt động của người, phương tiện, hàng hóa.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định:
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2 (nộp): Danh sách thuyền viên.
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin về nhân thân thuyền viên (họ tên, quốc tịch...), đối chiếu thực tế với giấy tờ tùy thân của thuyền viên, kiểm tra, xác định tính hợp pháp, hợp lệ để cho phép thuyền viên quá cảnh Việt Nam.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3 (nộp): Danh sách hành khách (nếu có).
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin về nhân thân hành khách (họ tên, quốc tịch...), đối chiếu với giấy tờ tùy thân của hành khách, kiểm tra, xác định tính hợp pháp, họp lệ để cho phép hành khách quá cảnh Việt Nam.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với các Tiêu chuẩn và Khuyến nghị của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4 (nộp): Bản khai vũ khí và vật liệu nổ (nếu có).
	- Nêu rõ lý do quy định: 
Để nắm được thông tin về vũ khí, vật liệu nổ (nếu có) trên tàu để có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu, thuyền viên, hành khách, người xuống tàu làm việc và khu vực tàu thuyền neo đậu.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo mẫu biểu quy định.
Lý do quy định: 
+ Đảm bảo tính thống nhất, tạo thuận lợi cho người làm thủ tục khai báo.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	đ) Tên thành phần hồ sơ 5 (nộp): Bản khai người trốn trên tàu (nếu có).
	- Nêu rõ lý do quy định: 
Để nắm được thông tin chi tiết về người trốn trên tàu để quản lý chặt chẽ, phục vụ công tác điều tra, xác minh nhân thân, mục đích trốn trên tàu của người đó nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo mẫu biểu quy định.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	e) Tên thành phần hồ sơ 6 (xuất trình):
- Đối với thuyền viên: Một trong các loại giấy tờ: Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu; hộ chiếu thuyền viên; sổ thuyền viên (trong trường hợp hộ chiếu hết giá trị sử dụng, không có hộ chiếu).
- Đối với hành khách (nếu có): Một trong các loại giấy tờ: Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu; giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.
	- Nêu rõ lý do quy định: 
+ Thực hiện thông lệ quốc tế, chủ quyền của một quốc gia độc lập.

+ Để đối chiếu với với các bản khai của Thuyền trưởng/Đại lý hàng hải, đảm bảo làm thủ tục nhập cảnh cho đúng đối tượng; đảm bảo kiểm tra được toàn bộ thành viên trên tàu thuyền quá cảnh Việt Nam.
+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính
- Lý do quy định:
+ Đảm bảo kiểm tra được toàn bộ thành viên trên tàu quá cảnh Việt Nam.
+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định cụ thể thời gian Biên phòng cửa khẩu cảng phải xác nhận hoàn thành thủ tục biên phòng.

- Thời hạn: Chậm nhất 01 (một) giờ kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định 
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: 01 giờ là khoảng thời gian cần thiết để thực hiện kiểm tra, xử lý thông tin về tàu thuyền, người đi trên tàu, hàng hóa chở trên tàu trước khi xác nhận hoàn thành thủ tục quá cảnh cho tàu thuyền.

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Biên phòng cửa khẩu cảng.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng.

+ Cơ quan phối hợp: Cảng vụ, Hải quan, Kiểm dịch y tế quốc tế, Kiểm dịch động, thực vật.

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………………

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.
b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 
  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 200
	- Lý do quy định:
+ Về đối tượng: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền có thể là tổ chức, cá nhân của Việt Nam hoặc nước ngoài. 
+ Về phạm vi: Các cảng biển trên toàn quốc do Bộ đội Biên phòng quản lý.

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Bởi vì thực hiện tại tất cả các cảng biển trên toàn quốc 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …………………………………..

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..………………… 
- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………….…………….
(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: …………………
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do:…………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Bản khai chung. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên và loại tàu; cảng đến, rời; thời gian đến, rời cảng; hô hiệu; quốc tịch tàu; tên thuyền trưởng; cảng rời cuối cung; giấy chứng nhận; tên và địa chỉ liên lạc của đại lý; tổng dung tích; dung tích có ích. 

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin tổng thể về con tàu, nơi xuất phát và cơ quan đại lý được ủy quyền; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

- Nội dung thông tin 2:  Vị trí tàu tại cảng; đặc điểm chính của chuyến đi, số thuyền viên; số hành khách; tài liệu đính kèm; bản khai hàng hóa; bản khai dự trữ tàu; danh sách thuyền viên; danh sách hành khách; bản kê khai hành lý; bản khai kiểm dịch y tế.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về số lượng người, hàng hóa trên tàu, mục đích tàu đến, rời cảng và các loại giấy tờ cần khai báo; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 3: Ghi chú (thuyền viên đi bờ, vũ khí, vật liệu nổ; người trốn trên tàu, khác); yêu cầu về phương tiện tiếp nhận và xử lý chất thải.

Lý do quy định: Có thông tin trước về hoạt động của tàu, thuyền viên để triển khai các biện pháp  nghiệp vụ trước khi tàu đến, rời cảng; xây dựng kế hoach kiểm tra, giám sát chặt chẽ nếu có vũ khí, người trốn trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Danh sách thuyền viên. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà thuyền viên được định biên là thuyền bộ; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2:  Số thứ tự; họ và tên; Chức danh, Quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân và giấy tờ tùy thân của thuyền viên; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Dánh sách hành khách. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; hô hiệu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà hành khách đi trên đó; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Họ tên, quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu; cảng lên tàu; cảng rời tàu; hành khách quá cảnh hay không.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân, giấy tờ tùy thân, mục đích đến cảng của hành khách; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	d) Tên mẫu đơn, tờ khai 3: Bản khai vũ khí và vật liệu nổ

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Tên tàu; hô hiệu; quốc tịch; tên thuyền trưởng; đại lý tàu biển.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin tổng thể về con tàu chở hàng hóa đó; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Thứ tự; loại vũ khí và vật liệu nổ; số lượng; tên và số hiệu; nơi cất giữ bảo quản.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về vũ khí và vật liệu nổ trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan



	đ) Tên mẫu đơn, tờ khai 5: Bản khai người trốn trên tàu
Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Chi tiết tàu (tên tàu, hô hiệu, quốc tịch...)

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà có người trốn trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Chi tiết về người trốn trên tàu (thời gian phát hiện, nơi tìm thấy, quốc gia xảy ra người trốn trên tàu, Họ tên, ngày, tháng năm sinh của người trốn trên tàu, đích cuối cùng của người trốn trên tàu ...).

Lý do quy định: Đảm bảo nắm được thông tin cần thiết liên quan đến vụ việc người trốn trên tàu, nhân thân của người trốn trên tàu, mục đích trốn lên tàu .... .; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 3: Các chi tiết khác

Lý do quy định: Đảm bảo nắm được thông tin về phương thức, thủ đoạn trốn lên tàu, thông tin nhân thân, ngôn ngữ sử dụng của người trốn trên tàu, những đồ vật người trốn trên tàu mang theo; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	
	

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Lý do quy định:

	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: 
+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ………………………………………….

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: Dấu kiểm chứng Biên phòng cửa khẩu cảng đóng vào Bản khai chung. 
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:…….… tháng/năm.

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:……………………………………………………….…………..

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: Tàu thuyền có thể quá cảnh ở bất cứ cửa khẩu cảng nào trên toàn quốc khi được cơ quan có thầm quyền của Việt Nam cho phép.

- Có thể kéo dài thời hạn/thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Không quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực; phạm vi có giá trị hiệu lực toàn quốc.

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………………..

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………….……………..

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4:  Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu thuyền nước ngoài, thuyền viên, hành khách
                                                    đi trên tàu thuyền nước ngoài chuyển cảng tại cửa khẩu cảng.  
	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Tại cửa khẩu cảng nơi tàu thuyền nước ngoài đi:

+ Chậm nhất 02 (hai) giờ, trước khi tàu thuyền dự kiến rời cảng, người làm thủ tục phải nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.

+ Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các giấy tờ mà người làm thủ tục nộp và xuất trình.

+ Chậm nhất 01 (một) giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp đầy đủ các giấy tờ trên, Biên phòng cửa khẩu cảng phải hoàn thành thủ tục chuyển cảng đi,  lập và niêm phong hồ sơ giao thuyền trưởng chuyển cho Biên phòng cửa khẩu cảng nơi tàu đến.
- Tại cửa khẩu cảng nơi tàu thuyền đến:
+ Chậm nhất 02 (hai) giờ sau khi tàu thuyền neo đậu an toàn tại cầu cảng; chậm nhất 04 (bốn) giờ sau khi tàu thuyền neo đậu an toàn trên sông, vịnh thuộc vùng nước cảng tại vị trí theo chỉ định của Giám đốc Cảng vụ hàng hải, người làm thủ tục phải nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng hồ sơ chuyển cảng của Biên phòng cửa khẩu cảng nơi tàu thuyền đi.
+ Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra hồ sơ chuyển cảng do Biên phòng tại cửa khẩu nơi tàu thuyền đi chuyển đến.

+ Chậm nhất 30 (ba mươi) phút, Biên phòng cửa khẩu cảng phải hoàn thành kiểm tra hồ sơ chuyển cảng, cho phép tàu thuyền thực hiện xếp dỡ hàng hóa và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- 02 giờ là thời gian phù hợp để người làm thủ tục nắm đầy đủ, chính xác thông tin về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa để khai báo, nộp các loại giấy tờ trước khi tàu thuyền rời cảng; 02 giờ là thời gian phù hợp để người làm thủ tục xuống tàu lấy hồ sơ chuyển cảng và đi chuyển đến địa điểm nộp hồ sơ chuyển cảng.
- Xác định tính hợp lệ, hợp pháp, việc chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam trong thời gian neo đậu tại cửa khẩu cảng đi và trên đường hành trình của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách để cho phép tàu thuyền, thuyền viên, hành khách chuyển cảng đi và thực hiện các hoạt động tại cảng nơi tàu thuyền chuyển cảng đến.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Biên phòng cửa khẩu cảng nơi tàu thuyền đi tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ các loại giấy tờ do người làm thủ tục nộp theo quy định, lập hồ sơ chuyển cảng, quyết định cho phép tàu thuyền chuyển cảng đi; Biên phòng cửa khẩu cảng nơi tàu thuyền đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ chuyển cảng, cho phep tàu thuyền thực hiện các hoạt động tại cảng theo kế hoạch, chương trình và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
- Người làm thủ tục khai báo, nộp và xuất trình các loại giấy tờ, hồ sơ chuyển cảng theo quy định cho Biên phòng cửa khẩu cảng đi, đến và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của nội dung khai báo. 

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Thủ tục biên phòng đối với tàu thuyền chuyển cảng được Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải cùng thời điểm và có sự phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác tại cửa khẩu cảng (Hải quan, Cảng vụ hàng hải, Kiểm dịch y tế, Kiểm dịch động, thực vật).

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: 

Để đối chiếu giữa thông tin khai báo tại các bản khai với thực tế thuyền viên, hành khách, hàng hóa trên tàu thuyền khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thông tin khai báo về tàu thuyền, thuyền viên không đầy đủ, không chính xác. 

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
- Tại cửa khẩu cảng nơi tàu thuyền nước ngoài đi:

+ Chậm nhất 02 (hai) giờ, trước khi tàu thuyền dự kiến rời cảng, người làm thủ tục phải nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.

+ Chậm nhất 01 (một) giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp đầy đủ các giấy tờ trên, Biên phòng cửa khẩu cảng phải hoàn thành thủ tục chuyển cảng đi, lập và niêm phong hồ sơ giao thuyền trưởng chuyển cho Biên phòng cửa khẩu cảng nơi tàu đến.
- Tại cửa khẩu cảng nơi tàu thuyền đến:
+ Chậm nhất 02 (hai) giờ sau khi tàu thuyền neo đậu an toàn tại cầu cảng; chậm nhất 04 (bốn) giờ sau khi tàu thuyền neo đậu an toàn trên sông, vịnh thuộc vùng nước cảng tại vị trí theo chỉ định của Giám đốc Cảng vụ hàng hải, người làm thủ tục phải nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng hồ sơ chuyển cảng của Biên phòng cửa khẩu cảng nơi tàu thuyền đi.
+ Chậm nhất 30 (ba mươi) phút, Biên phòng cửa khẩu cảng phải hoàn thành kiểm tra hồ sơ chuyển cảng, cho phép tàu thuyền thực hiện xếp dỡ hàng hóa và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

Người làm thủ tục nộp, xuất trình các loại giấy tờ và nhận kết quả tại cùng một địa điểm.

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1 (nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng đi): Bản khai chung.
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin tổng thể về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa khi tàu thuyền chuyển cảng đi, phục vụ cho việc triển khai, bố trí lực lượng, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng làm thủ tục chuyển cảng; giám sát hoạt động tàu thuyền trên đường hành trình.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định:
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2 (nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng đi): Danh sách thuyền viên.
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin về nhân thân thuyền viên (họ tên, quốc tịch...), đối chiếu thực tế với giấy tờ tùy thân của thuyền viên, kiểm tra, xác định tính hợp pháp, hợp lệ để cho phép thuyền viên chuyển cảng đi; quản lý thuyền viên đi lại, hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3 (nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng đi): Danh sách hành khách.
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin về nhân thân hành khách (họ tên, quốc tịch...), đối chiếu với giấy tờ tùy thân của hành khách, kiểm tra, xác định tính hợp pháp, họp lệ để cho phép hành khách chuyển cảng; quản lý hành khách đi lại, hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với các Tiêu chuẩn và Khuyến nghị của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4 (nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng đi): Bản khai vũ khí và vật liệu nổ.
	- Nêu rõ lý do quy định: 
Để nắm được thông tin về vũ khí, vật liệu nổ (nếu có) trên tàu để có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu, thuyền viên, hành khách, người xuống tàu làm việc và khu vực tàu thuyền neo đậu.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo mẫu biểu quy định.
Lý do quy định: 
+ Đảm bảo tính thống nhất, tạo thuận lợi cho người làm thủ tục khai báo.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	đ) Tên thành phần hồ sơ 5 
+ Nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng đi: Các loại giấy tờ do Biên phòng cửa khẩu cảng cấp cho thuyền viên, hành khách trong thời gian tàu thuyền neo đậu tại cảng (nếu có): Giấy phép đi bờ của thuyền viên, Giấy phép.
+ Nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng đến: Hồ sơ chuyển cảng của Biên phòng cửa khẩu cảng đi.

	- Nêu rõ lý do quy định: 
+ Thu hồi các loại giấy tờ (chỉ có giá trị tại cửa khẩu cảng nơi tàu đi) mà Biên phòng cửa khẩu cảng đi đã cấp cho thuyền viên trong thời gian neo đậu tại cảng.
+ Thông qua hồ sơ chuyển cảng, Biên phòng cửa khẩu cảng nơi tàu thuyền đến nắm tình hình tình hình thuyền viên, hành khách, hàng hóa, việc chấp hành pháp luật Việt Nam của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách.

- Yêu cầu, quy cách: Các loại giấy tờ đã cấp.
Lý do quy định: 
+ Tránh việc tái sử dụng 

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định cụ thể thời gian Biên phòng cửa khẩu cảng phải xác nhận hoàn thành thủ tục chuyển cảng đến, chuyển cảng đi.

- Thời hạn: Chậm nhất 01 (một) giờ đối với tàu thuyền chuyển cảng đi, chậm nhất 30 (ba mươi) phút kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định 
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: 
+ 01 giờ là khoảng thời gian cần thiết để Biên phòng cửa khẩu cảng nơi tàu thuyền đi thực hiện kiểm tra, xử lý thông tin về tàu thuyền, người đi trên tàu, hàng hóa chở trên tàu trước khi xác nhận hoàn thành thủ tục chuyển cảng đi cho tàu thuyền.
+ 30 (ba mươi) phút là khoảng thời gian cần thiết để Biên phòng cửa khẩu cảng nơi tàu thuyền đến thực hiện kiểm tra hồ sơ chuyển cảng trước khi xác nhận hoàn thành thủ tục chuyển cảng đến cho tàu thuyền.

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Biên phòng cửa khẩu cảng.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng.

+ Cơ quan phối hợp: Cảng vụ, Hải quan, Kiểm dịch y tế quốc tế, Kiểm dịch động, thực vật.

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………………

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.
b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 
  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 600
	- Lý do quy định:
+ Về đối tượng: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền có thể là tổ chức, cá nhân của Việt Nam hoặc nước ngoài. 
+ Về phạm vi: Các cảng biển trên toàn quốc do Bộ đội Biên phòng quản lý.

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Bởi vì thực hiện tại tất cả các cảng biển trên toàn quốc 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …………………………………..

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..………………… 
- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………….…………….
(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: …………………
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do:…………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Bản khai chung. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên và loại tàu; cảng đến, rời; thời gian đến, rời cảng; hô hiệu; quốc tịch tàu; tên thuyền trưởng; cảng rời cuối cung; giấy chứng nhận; tên và địa chỉ liên lạc của đại lý; tổng dung tích; dung tích có ích. 

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin tổng thể về con tàu, nơi xuất phát và cơ quan đại lý được ủy quyền; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

- Nội dung thông tin 2:  Vị trí tàu tại cảng; đặc điểm chính của chuyến đi, số thuyền viên; số hành khách; tài liệu đính kèm; bản khai hàng hóa; bản khai dự trữ tàu; danh sách thuyền viên; danh sách hành khách; bản kê khai hành lý; bản khai kiểm dịch y tế.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về số lượng người, hàng hóa trên tàu, mục đích tàu đến, rời cảng và các loại giấy tờ cần khai báo; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 3: Ghi chú (thuyền viên đi bờ, vũc khí, vật liệu nổ; người trốn trên tàu, khác); yêu cầu về phương tiện tiếp nhận và xử lý chất thải.

Lý do quy định: Có thông tin trước về hoạt động của tàu, thuyền viên để triển khai các biện pháp  nghiệp vụ trước khi tàu đến, rời cảng; xây dựng kế hoach kiểm tra, giám sát chặt chẽ nếu có vũ khí, người trốn trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Danh sách thuyền viên. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà thuyền viên được định biên là thuyền bộ; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2:  Số thứ tự; họ và tên; Chức danh, Quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân và giấy tờ tùy thân của thuyền viên; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Dánh sách hành khách. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; hô hiệu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà hành khách đi trên đó; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Họ tên, quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu; cảng lên tàu; cảng rời tàu; hành khách quá cảnh hay không.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân, giấy tờ tùy thân, mục đích đến cảng của hành khách; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	d) Tên mẫu đơn, tờ khai 3: Bản khai vũ khí và vật liệu nổ

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Tên tàu; hô hiệu; quốc tịch; tên thuyền trưởng; đại lý tàu biển.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin tổng thể về con tàu chở hàng hóa đó; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Thứ tự; loại vũ khí và vật liệu nổ; số lượng; tên và số hiệu; nơi cất giữ bảo quản.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về vũ khí và vật liệu nổ trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan



	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Lý do quy định:

	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: Không cho phép các đối tượng không đủ tư cách pháp nhân thực hiện thủ tục biên phòng.

+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ………………………………………….

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: Xác nhận thời gian hoàn thành thủ tục chuyển cảng của Biên phòng cửa khẩu cảng tại Bản khai chung. 
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:…….… tháng/năm.

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:……………………………………………………….…………..

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: Tàu thuyền sau khi nhập cảnh có thể di chuyển đến nhiều cảng khác trong nước; thuyền viên có thể đi bờ ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu thuyền neo đậu.

- Có thể kéo dài thời hạn/thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Không quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực; phạm vi có giá trị hiệu lực toàn quốc.

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………………..

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………….……………..

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 5:  Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách

                                               đi trên tàu khách du lịch.  
	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng đối với tàu và thuyền thuyền viên nước ngoài thực hiện theo quy định đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng. Đối với hành khách và thuyền viên Việt Nam, Thủ tục biên phòng thực hiện trực tiếp tại tàu.
- Chậm nhất 12 (mười hai) giờ trước khi tàu đến cảng, doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách phải nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.

Trường hợp không đủ thời gian để nộp bản chính Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế theo quy định vì lý do khách quan, theo văn bản đề nghị của doanh nghiệp lữ hành quốc tế, Biên phòng cửa khẩu cảng cho phép doanh nghiệp lữ hành quốc tế nộp bản fax để làm thủ tục cho khách. Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ khi nộp bản fax, doanh nghiệp lữ hành phải nộp bản chính Danh sách duyệt nhân sự cho Biên phòng cửa khẩu cảng.
- Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện cấp thị thực cho hành khách trên tàu theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Đối với tàu khách du lịch quốc tế đ​ược phép chở khách du lịch nội địa giữa các cửa khẩu cảng trong nư​​ớc: Tr​​ước khi tàu thực hiện đón khách, ng​ười làm thủ tục phải nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng 01 (một) bản sao giấy phép của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho phép đón khách du lịch nội địa giữa các cảng trong nư​ớc; doanh nghiệp lữ hành phải nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng 01 (một) bản chính Chương trình du lịch của khách du lịch nội địa và 01 (một) bản chính Danh sách hành khách.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

Thực hiện thủ tục trực tiếp tại tàu (từ phao số 0) đối với hành khách và thuyền viên Việt Nam (đối tượng phải đóng dấu kiểm chứng nhập, xuất cảnh vào hộ chiếu) để đảm bảo hoàn thành thủ tục cho khách, thuyền viên Việt Nam khi tàu cập cảng. Hành khách có thể rời tàu thực hiện chương trình du lịch ngay sau khi tàu neo đậu an toàn tại cảng mà không mất thời gian chờ hoàn thành thủ tục.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ các loại giấy tờ do người làm thủ tục nộp theo quy định, quyết định cho phép tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, chuyển cảng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
- Người làm thủ tục khai báo, nộp và xuất trình các loại giấy tờ, hồ sơ chuyển cảng theo quy định cho Biên phòng cửa khẩu cảng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của nội dung khai báo. 

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Thủ tục biên phòng đối với tàu du lịch được Biên phòng cửa khẩu cảng và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng phối hợp thực hiện cùng thời điểm tại tàu.

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: 

Để đối chiếu giữa thông tin khai báo tại các bản khai với thực tế thuyền viên, hành khách trên tàu khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thông tin khai báo về tàu thuyền, thuyền viên không đầy đủ, không chính xác. 

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
- Chậm nhất 12 (mười hai) giờ trước khi tàu đến cảng, doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách phải nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.

Trường hợp không đủ thời gian để nộp bản chính Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế theo quy định vì lý do khách quan, theo văn bản đề nghị của doanh nghiệp lữ hành quốc tế, Biên phòng cửa khẩu cảng cho phép doanh nghiệp lữ hành quốc tế nộp bản fax để làm thủ tục cho khách. Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ khi nộp bản fax, doanh nghiệp lữ hành phải nộp bản chính Danh sách duyệt nhân sự cho Biên phòng cửa khẩu cảng.
- Đối với tàu khách du lịch quốc tế đ​ược phép chở khách du lịch nội địa giữa các cửa khẩu cảng trong nư​​ớc: Tr​​ước khi tàu thực hiện đón khách, ng​ười làm thủ tục phải nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

Người làm thủ tục nộp, xuất trình các loại giấy tờ và nhận kết quả tại tàu.

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1 (nộp, xuất trình): Các loại giấy tờ đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.
	- Nêu rõ lý do quy định: Đã đánh giá tại thủ tục biên phòng đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.
- Yêu cầu, quy cách: Đã đánh giá tại thủ tục biên phòng đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2 (nộp): Chương trình du lịch của hành khách.
	- Nêu rõ lý do quy định: 

Để nắm được thông tin về chương trình du lịch của khách, phục vụ cho việc bố trí lực lượng làm thủ tục; kiểm tra, giám sát hoạt động rời tàu, đi bờ và trở lại tàu của khách.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính 
Lý do quy định: 
Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3 (nộp): Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (lần đầu tiên doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách tại cảng).
	- Nêu rõ lý do quy định: 

Đảm bảo cho Biên phòng cửa khẩu cảng nắm được tư cách pháp nhân của doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách tại cảng. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản sao.
Lý do quy định: 
Doanh nghiệp chỉ có 01 bản chính.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4 (nộp): Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an. 


	- Nêu rõ lý do quy định: 

Để nắm được thông tin về chương trình du lịch của khách, phục vụ cho việc bố trí lực lượng làm thủ tục; kiểm tra, giám sát hoạt động rời tàu, đi bờ và trở lại tàu của khách.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính 

Lý do quy định: 
Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	đ) Tên thành phần hồ sơ 5: 

Đối với tàu khách du lịch quốc tế đ​ược phép chở khách du lịch nội địa giữa các cửa khẩu cảng trong nư​​ớc:

- Người làm thủ tục nộp Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho phép đón khách du lịch nội địa giữa các cảng trong nước.

- Doanh nghiệp lữ hành nộp Chương trình du lịch của khách du lịch nội địa và Danh sách hành khách.

- Khách du lịch nội địa xuống tàu xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (đối với khách là người nước ngoài); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với khách là người Việt Nam).


	- Nêu rõ lý do quy định: 
+ Người làm thủ tục nộp Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho phép đón khách du lịch nội địa giữa các cảng trong nước để đảm bảo cho Biên phòng cửa khẩu cảng và các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng nắm được việc cấp phép tàu khách du lịch quốc tế chở khách du lịch nội địa giữa các cửa khẩu cảng trong nư​​ớc (theo quy định tại Bộ luật hàng hải Việt Nam, vận chuyển hành khách nội địa được ưu tiên cho tàu biển Việt Nam, do vậy, tàu biển nước ngoài muốn vận chuyển hành khách phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

+ Doanh nghiệp lữ hành nộp Chương trình du lịch của khách du lịch nội địa và Danh sách hành khách để đảm bảo cho Biên phòng cửa khẩu cảng và các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng nắm được thông tin về chương trình du lịch của khách, phục vụ cho việc bố trí lực lượng làm thủ tục; kiểm tra, giám sát hoạt động xuống tàu, rời tàu, đi bờ của khách.

+ Khách du lịch nội địa xuống tàu xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để đảm bảo cho Biên phòng cửa khẩu cảng nắm được thông tin nhân thân của hành khách phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại cửa khẩu cảng và an ninh, an toàn của tàu.

- Yêu cầu, quy cách: 
+ Bản sao Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho phép đón khách du lịch nội địa giữa các cảng trong nước.

+ Bản chính Chương trình du lịch của khách du lịch nội địa và Danh sách hành khách.

+ Bản chính hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu
Lý do quy định: 
+ Doanh nghiệp chỉ có 01 bản chính Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho phép đón khách du lịch nội địa giữa các cảng trong nước.

+ Bản chính Chương trình du lịch của khách du lịch nội địa và Danh sách hành khách để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.
+ Bản chính hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu đảm bảo kiểm tra được toàn bộ hành khách xuống tàu, rời tàu theo quy định của pháp luật.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định cụ thể thời gian Biên phòng cửa khẩu cảng phải xác nhận hoàn thành thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.

- Thời hạn: Đã đánh giá tại thủ tục biên phòng đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: 
Đã đánh giá tại thủ tục biên phòng đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Biên phòng cửa khẩu cảng.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng.

+ Cơ quan phối hợp: Cảng vụ, Hải quan, Kiểm dịch y tế quốc tế, Kiểm dịch động, thực vật.

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………………

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.
b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 
  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 100
	- Lý do quy định:
+ Về đối tượng: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền có thể là tổ chức, cá nhân của Việt Nam hoặc nước ngoài. 
+ Về phạm vi: Các cảng biển trên toàn quốc do Bộ đội Biên phòng quản lý.

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Bởi vì thực hiện tại tất cả các cảng biển trên toàn quốc 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …………………………………..

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..………………… 
- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………….…………….
(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: …………………
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do:…………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Bản khai chung. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên và loại tàu; cảng đến, rời; thời gian đến, rời cảng; hô hiệu; quốc tịch tàu; tên thuyền trưởng; cảng rời cuối cung; giấy chứng nhận; tên và địa chỉ liên lạc của đại lý; tổng dung tích; dung tích có ích. 

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin tổng thể về con tàu, nơi xuất phát và cơ quan đại lý được ủy quyền; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

- Nội dung thông tin 2:  Vị trí tàu tại cảng; đặc điểm chính của chuyến đi, số thuyền viên; số hành khách; tài liệu đính kèm; bản khai hàng hóa; bản khai dự trữ tàu; danh sách thuyền viên; danh sách hành khách; bản kê khai hành lý; bản khai kiểm dịch y tế.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về số lượng người, hàng hóa trên tàu, mục đích tàu đến, rời cảng và các loại giấy tờ cần khai báo; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 3: Ghi chú (thuyền viên đi bờ, vũc khí, vật liệu nổ; người trốn trên tàu, khác); yêu cầu về phương tiện tiếp nhận và xử lý chất thải.

Lý do quy định: Có thông tin trước về hoạt động của tàu, thuyền viên để triển khai các biện pháp  nghiệp vụ trước khi tàu đến, rời cảng; xây dựng kế hoach kiểm tra, giám sát chặt chẽ nếu có vũ khí, người trốn trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Danh sách thuyền viên. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà thuyền viên được định biên là thuyền bộ; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2:  Số thứ tự; họ và tên; Chức danh, Quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân và giấy tờ tùy thân của thuyền viên; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Dánh sách hành khách. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; hô hiệu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà hành khách đi trên đó; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Họ tên, quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu; cảng lên tàu; cảng rời tàu; hành khách quá cảnh hay không.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân, giấy tờ tùy thân, mục đích đến cảng của hành khách; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	d) Tên mẫu đơn, tờ khai 3: Bản khai vũ khí và vật liệu nổ

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Tên tàu; hô hiệu; quốc tịch; tên thuyền trưởng; đại lý tàu biển.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin tổng thể về con tàu chở hàng hóa đó; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Thứ tự; loại vũ khí và vật liệu nổ; số lượng; tên và số hiệu; nơi cất giữ bảo quản.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về vũ khí và vật liệu nổ trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan



	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Lý do quy định:

	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: Không cho phép các đối tượng không đủ tư cách pháp nhân thực hiện thủ tục biên phòng.

+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ………………………………………….

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: Kiểm chứng của Biên phòng cửa khẩu cảng tại Bản khai chung. 
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:…….… tháng/năm.

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:……………………………………………………….…………..

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do:
- Có thể kéo dài thời hạn/thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Không quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực; phạm vi có giá trị hiệu lực toàn quốc.

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Tàu thuyền có thể di chuyển tại tất cả các cảng biển trên toàn quốc 
- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………….……………..

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6:  Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách đi trên tàu  

                                                        thuyền nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi.   
	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Thủ tục biên phòng đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi được coi là kết thúc kể từ khi người làm thủ tục nộp đầy đủ các  loại giấy tờ theo quy định cho Biên phòng cửa khẩu cảng tại trụ sở chính hoặc Văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải.
- Khi làm thủ tục cho tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, người làm thủ tục phải gửi cho Biên phòng cửa khẩu cảng bản fax các loại giấy tờ theo quy định.

- Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các giấy tờ mà người làm thủ tục nộp và xuất trình.

- Chậm nhất 24 (hai bốn) giờ, sau khi trở lại bờ, người làm thủ tục phải nộp đầy đủ bản chính các giấy tờ quy định.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

Việc cho phép người làm thủ tục nộp bản fax để làm thủ tục cho tàu thuyền là để tạo điều kiện thuận lợi cho người làm thủ tục do tàu thuyền neo đậu ngoài khơi xa. 24 (hai bốn) giờ là thời gian phù hợp để người làm thủ tục nắm đầy đủ, chính xác thông tin về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa để khai báo, nộp bản chính các loại giấy tờ. Đây cũng là khoảng thời gian để Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra tính hợp pháp của các loại giấy tờ.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ các loại giấy tờ do người làm thủ tục nộp theo quy định, quyết định cho phép tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
- Người làm thủ tục khai báo, nộp các loại giấy tờ theo quy định cho Biên phòng cửa khẩu cảng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của nội dung khai báo. 

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Thủ tục biên phòng đối với nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi được Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải cùng thời điểm và có sự phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác tại cửa khẩu cảng (Hải quan, Cảng vụ hàng hải, Kiểm dịch y tế, Kiểm dịch động, thực vật).

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: 

Để đối chiếu giữa thông tin khai báo tại các bản khai với thực tế thuyền viên, hành khách, hàng hóa trên tàu thuyền khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thông tin khai báo về tàu thuyền, thuyền viên không đầy đủ, không chính xác. 

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
- Thủ tục biên phòng đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi được coi là kết thúc kể từ khi người làm thủ tục nộp đầy đủ các  loại giấy tờ theo quy định cho Biên phòng cửa khẩu cảng tại trụ sở chính hoặc Văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải.
- Khi làm thủ tục cho tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, người làm thủ tục phải gửi cho Biên phòng cửa khẩu cảng bản fax các loại giấy tờ theo quy định.

- Chậm nhất 24 (hai bốn) giờ, sau khi trở lại bờ, người làm thủ tục phải nộp đầy đủ bản chính các giấy tờ quy định.Tại cửa khẩu cảng nơi tàu thuyền nước ngoài đi:

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

Người làm thủ tục nộp, xuất trình các loại giấy tờ và nhận kết quả tại cùng một địa điểm.

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1 (nộp): Bản khai chung.
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin tổng thể về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa, phục vụ cho việc triển khai, bố trí lực lượng, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng làm thủ tục; giám sát hoạt động tàu thuyền.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định:
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2 (nộp): Danh sách thuyền viên.
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin về nhân thân thuyền viên (họ tên, quốc tịch...), kiểm tra, xác định tính hợp pháp, hợp lệ để cho phép thuyền viên nhập cảnh, xuất cảnh; quản lý thuyền viên hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3 (nộp): Danh sách hành khách (nếu có).
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin về nhân thân hành khách (họ tên, quốc tịch...), đối chiếu với giấy tờ tùy thân của hành khách, kiểm tra, xác định tính hợp pháp, họp lệ để cho phép hành khách nhập cảnh, xuất cảnh; quản lý hành khách đi lại, hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với các Tiêu chuẩn và Khuyến nghị của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4 (nộp): Bản khai vũ khí và vật liệu nổ (nếu có).
	- Nêu rõ lý do quy định: 
Để nắm được thông tin về vũ khí, vật liệu nổ (nếu có) trên tàu để có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu, thuyền viên, hành khách, người xuống tàu làm việc và khu vực tàu thuyền neo đậu.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo mẫu biểu quy định.
Lý do quy định: 
+ Đảm bảo tính thống nhất, tạo thuận lợi cho người làm thủ tục khai báo.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	đ) Tên thành phần hồ sơ 5 (nộp): Bản khai người trốn trên tàu (nếu có).
	- Nêu rõ lý do quy định: 
Để nắm được thông tin chi tiết về người trốn trên tàu để quản lý chặt chẽ, phục vụ công tác điều tra, xác minh nhân thân, mục đích trốn trên tàu của người đó nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo mẫu biểu quy định.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 02
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):
+ 01 bộ là bản fax để làm thủ tục cho tàu thuyền trong thời gian người làm thủ tục ở trên tàu.

+ 01 bộ là bản chính lưu, đối chiếu 

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định cụ thể thời gian Biên phòng cửa khẩu cảng phải xác nhận hoàn thành thủ tục chuyển cảng đến, chuyển cảng đi.

- Thời hạn: Thủ tục biên phòng đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi được coi là kết thúc kể từ khi người làm thủ tục nộp đầy đủ các  loại giấy tờ theo quy định cho Biên phòng cửa khẩu cảng tại trụ sở chính hoặc Văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: 
+ 24 giờ là khoảng thời gian cần thiết để người làm thủ tục di chuyển từ tàu vào bờ.

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Biên phòng cửa khẩu cảng.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng.

+ Cơ quan phối hợp: Cảng vụ, Hải quan, Kiểm dịch y tế quốc tế, Kiểm dịch động, thực vật.

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………………

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.
b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 
  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 100
	- Lý do quy định:
+ Về đối tượng: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền có thể là tổ chức, cá nhân của Việt Nam hoặc nước ngoài. 
+ Về phạm vi: Các cảng dầu khí ngoài khơi trên toàn quốc.

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Bởi vì thực hiện tại tất cả các cảng dầu khí ngoài khơi trên toàn quốc 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …………………………………..

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..………………… 
- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………….…………….
(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: …………………
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do:…………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Bản khai chung. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên và loại tàu; cảng đến, rời; thời gian đến, rời cảng; hô hiệu; quốc tịch tàu; tên thuyền trưởng; cảng rời cuối cung; giấy chứng nhận; tên và địa chỉ liên lạc của đại lý; tổng dung tích; dung tích có ích. 

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin tổng thể về con tàu, nơi xuất phát và cơ quan đại lý được ủy quyền; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

- Nội dung thông tin 2:  Vị trí tàu tại cảng; đặc điểm chính của chuyến đi, số thuyền viên; số hành khách; tài liệu đính kèm; bản khai hàng hóa; bản khai dự trữ tàu; danh sách thuyền viên; danh sách hành khách; bản kê khai hành lý; bản khai kiểm dịch y tế.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về số lượng người, hàng hóa trên tàu, mục đích tàu đến, rời cảng và các loại giấy tờ cần khai báo; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 3: Ghi chú (thuyền viên đi bờ, vũc khí, vật liệu nổ; người trốn trên tàu, khác); yêu cầu về phương tiện tiếp nhận và xử lý chất thải.

Lý do quy định: Có thông tin trước về hoạt động của tàu, thuyền viên để triển khai các biện pháp  nghiệp vụ trước khi tàu đến, rời cảng; xây dựng kế hoach kiểm tra, giám sát chặt chẽ nếu có vũ khí, người trốn trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Danh sách thuyền viên. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà thuyền viên được định biên là thuyền bộ; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2:  Số thứ tự; họ và tên; Chức danh, Quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân và giấy tờ tùy thân của thuyền viên; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Dánh sách hành khách. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; hô hiệu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà hành khách đi trên đó; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Họ tên, quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu; cảng lên tàu; cảng rời tàu; hành khách quá cảnh hay không.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân, giấy tờ tùy thân, mục đích đến cảng của hành khách; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	d) Tên mẫu đơn, tờ khai 3: Bản khai vũ khí và vật liệu nổ

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Tên tàu; hô hiệu; quốc tịch; tên thuyền trưởng; đại lý tàu biển.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin tổng thể về con tàu chở hàng hóa đó; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Thứ tự; loại vũ khí và vật liệu nổ; số lượng; tên và số hiệu; nơi cất giữ bảo quản.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về vũ khí và vật liệu nổ trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan



	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Lý do quy định:

	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: 
+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ………………………………………….

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: Kiểm chứng nhập cảnh, xuất cảnh của Biên phòng cửa khẩu cảng tại Bản khai chung. 
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:…….… tháng/năm.

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:……………………………………………………….…………..

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: Tàu thuyền có thể hập cảnh, xuất cảnh tại bất cứ cảng dầu khí ngoài khơi nào khi được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép.

- Có thể kéo dài thời hạn/thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Không quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực; phạm vi có giá trị hiệu lực toàn quốc.

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………………..

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………….……………..

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 7:  Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách đi trên 
                                                       tàu thuyền buồm, tàu thuyền thể thao, du thuyền.   
	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng đối với tàu thuyền buồm, tàu thuyền thể thao, du thuyền thực hiện theo quy định đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng. 

- Trường hợp người đi trên tàu thuyền buồm, tàu thuyền thể thao, du thuyền không có hộ chiếu thuyền viên hoặc sổ thuyền viên và không được định biên thuyền bộ theo quy định về hàng hải, phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu và thị thực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp khi nhập cảnh (trừ trường hợp thuộc diện được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam), Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện cấp thị thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

Đã đánh giá tại Thủ tục hành chính 1, 2, 3, 4.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ các loại giấy tờ do người làm thủ tục nộp và xuất trình theo quy định, quyết định cho phép tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
- Người làm thủ tục khai báo, nộp và xuất trình các loại giấy tờ, hồ sơ chuyển cảng theo quy định cho Biên phòng cửa khẩu cảng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của nội dung khai báo. 

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Thủ tục biên phòng đối với tàu thuyền buồm, tàu thuyền thể thao, du thuyền được Biên phòng cửa khẩu cảng và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng phối hợp thực hiện cùng thời điểm tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện Cảng vụ hàng hải.

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: 

Để đối chiếu giữa thông tin khai báo tại các bản khai với thực tế thuyền viên, hành khách trên tàu khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thông tin khai báo về tàu thuyền, thuyền viên không đầy đủ, không chính xác. 

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
Đã đánh giá tại Thủ tục hành chính 1, 2, 3, 4.

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

Đã đánh giá tại Thủ tục hành chính 1, 2, 3, 4.

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1 (nộp): Bản khai chung.
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin tổng thể về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa, phục vụ cho việc triển khai, bố trí lực lượng, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và kiểm tra, giám sát hoạt động của người, phương tiện.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định:
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2 (nộp): Danh sách thuyền viên (nếu có).
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin về nhân thân thuyền viên (họ tên, quốc tịch...), đối chiếu thực tế với giấy tờ tùy thân của thuyền viên, kiểm tra, xác định tính hợp pháp, hợp lệ để cho phép thuyền viên nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng; quản lý thuyền viên đi lại, hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3 (nộp): Danh sách hành khách (nếu có).
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin về nhân thân hành khách (họ tên, quốc tịch...), đối chiếu với giấy tờ tùy thân của hành khách, kiểm tra, xác định tính hợp pháp, họp lệ để cho phép hành khách nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng; quản lý hành khách đi lại, hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4 (nộp): Bản khai vũ khí và vật liệu nổ (nếu có) 


	- Nêu rõ lý do quy định: 
Để nắm được thông tin về vũ khí, vật liệu nổ (nếu có) trên tàu để có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu, thuyền viên, hành khách và khu vực tàu thuyền neo đậu.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo mẫu biểu quy định.
Lý do quy định: 
+ Đảm bảo tính thống nhất, tạo thuận lợi cho người làm thủ tục khai báo.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	đ) Tên thành phần hồ sơ 5 (nộp): Bản khai người trốn trên tàu (nếu có)

	- Nêu rõ lý do quy định: 
Để nắm được thông tin chi tiết về người trốn trên tàu để quản lý chặt chẽ, phục vụ công tác điều tra, xác minh nhân thân, mục đích trốn trên tàu của người đó nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo mẫu biểu quy định.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	e) Tên thành phần hồ sơ 6 (xuất trình):
- Đối với thuyền viên: Một trong các loại giấy tờ: Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu; hộ chiếu thuyền viên; sổ thuyền viên (trong trường hợp hộ chiếu hết giá trị sử dụng, không có hộ chiếu).
- Đối với hành khách (nếu có): Một trong các loại giấy tờ: Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu; giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.
	- Nêu rõ lý do quy định: 
+ Thực hiện thông lệ quốc tế, chủ quyền của một quốc gia độc lập.

+ Để đối chiếu với với các bản khai của Thuyền trưởng/Đại lý hàng hải, đảm bảo làm thủ tục biên phòng cho đúng đối tượng; đảm bảo kiểm tra được toàn bộ thành viên trên tàu thuyền.
+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính
- Lý do quy định:
+ Đảm bảo kiểm tra được toàn bộ thành viên trên tàu thuyền.
+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định cụ thể thời gian Biên phòng cửa khẩu cảng phải xác nhận hoàn thành thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.

- Thời hạn: Đã đánh giá tại Thủ tục hành chính 1, 2, 3, 4.
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: 
Đã đánh giá tại thủ tục biên phòng đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Biên phòng cửa khẩu cảng.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng.

+ Cơ quan phối hợp: Cảng vụ, Hải quan, Kiểm dịch y tế quốc tế, Kiểm dịch động, thực vật.

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………………

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.
b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 
  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 100
	- Lý do quy định:
+ Về đối tượng: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền có thể là tổ chức, cá nhân của Việt Nam hoặc nước ngoài. 
+ Về phạm vi: Các cảng biển trên toàn quốc do Bộ đội Biên phòng quản lý.

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Bởi vì thực hiện tại tất cả các cảng biển trên toàn quốc 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …………………………………..

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..………………… 
- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………….…………….
(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: …………………
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do:…………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Bản khai chung. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên và loại tàu; cảng đến, rời; thời gian đến, rời cảng; hô hiệu; quốc tịch tàu; tên thuyền trưởng; cảng rời cuối cung; giấy chứng nhận; tên và địa chỉ liên lạc của đại lý; tổng dung tích; dung tích có ích. 

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin tổng thể về con tàu, nơi xuất phát và cơ quan đại lý được ủy quyền; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

- Nội dung thông tin 2:  Vị trí tàu tại cảng; đặc điểm chính của chuyến đi, số thuyền viên; số hành khách; tài liệu đính kèm; bản khai hàng hóa; bản khai dự trữ tàu; danh sách thuyền viên; danh sách hành khách; bản kê khai hành lý; bản khai kiểm dịch y tế.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về số lượng người, hàng hóa trên tàu, mục đích tàu đến, rời cảng và các loại giấy tờ cần khai báo; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 3: Ghi chú (thuyền viên đi bờ, vũc khí, vật liệu nổ; người trốn trên tàu, khác); yêu cầu về phương tiện tiếp nhận và xử lý chất thải.

Lý do quy định: Có thông tin trước về hoạt động của tàu, thuyền viên để triển khai các biện pháp  nghiệp vụ trước khi tàu đến, rời cảng; xây dựng kế hoach kiểm tra, giám sát chặt chẽ nếu có vũ khí, người trốn trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Danh sách thuyền viên. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà thuyền viên được định biên là thuyền bộ; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2:  Số thứ tự; họ và tên; Chức danh, Quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân và giấy tờ tùy thân của thuyền viên; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Dánh sách hành khách. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; hô hiệu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà hành khách đi trên đó; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Họ tên, quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu; cảng lên tàu; cảng rời tàu; hành khách quá cảnh hay không.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân, giấy tờ tùy thân, mục đích đến cảng của hành khách; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	d) Tên mẫu đơn, tờ khai 3: Bản khai vũ khí và vật liệu nổ

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Tên tàu; hô hiệu; quốc tịch; tên thuyền trưởng; đại lý tàu biển.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin tổng thể về con tàu chở hàng hóa đó; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Thứ tự; loại vũ khí và vật liệu nổ; số lượng; tên và số hiệu; nơi cất giữ bảo quản.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về vũ khí và vật liệu nổ trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan



	đ) Tên mẫu đơn, tờ khai 5: Bản khai người trốn trên tàu
Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Chi tiết tàu (tên tàu, hô hiệu, quốc tịch...)

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà có người trốn trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Chi tiết về người trốn trên tàu (thời gian phát hiện, nơi tìm thấy, quốc gia xảy ra người trốn trên tàu, Họ tên, ngày, tháng năm sinh của người trốn trên tàu, đích cuối cùng của người trốn trên tàu ...).

Lý do quy định: Đảm bảo nắm được thông tin cần thiết liên quan đến vụ việc người trốn trên tàu, nhân thân của người trốn trên tàu, mục đích trốn lên tàu .... .; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 3: Các chi tiết khác

Lý do quy định: Đảm bảo nắm được thông tin về phương thức, thủ đoạn trốn lên tàu, thông tin nhân thân, ngôn ngữ sử dụng của người trốn trên tàu, những đồ vật người trốn trên tàu mang theo; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Lý do quy định:

	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: 
+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ………………………………………….

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: Kiểm chứng của Biên phòng cửa khẩu cảng tại Bản khai chung. 
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:…….… tháng/năm.

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:……………………………………………………….…………..

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do:
- Có thể kéo dài thời hạn/thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Không quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực; phạm vi có giá trị hiệu lực toàn quốc.

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Tàu thuyền có thể di chuyển tại tất cả các cảng biển trên toàn quốc 
- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………….……………..

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 8:  Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách đi trên 
                                                       tàu thuyền mang cờ của quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam    
	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

Thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng đối với tàu thuyền mang cờ của quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam thực hiện theo quy định đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng. 

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

Đã đánh giá tại Thủ tục hành chính 1, 2, 3, 4.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ các loại giấy tờ do người làm thủ tục nộp và xuất trình theo quy định, quyết định cho phép tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
- Người làm thủ tục khai báo, nộp và xuất trình các loại giấy tờ theo quy định cho Biên phòng cửa khẩu cảng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của nội dung khai báo. 

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Thủ tục biên phòng đối với tàu thuyền mang cờ của quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam được Biên phòng cửa khẩu cảng và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng phối hợp thực hiện cùng thời điểm tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện Cảng vụ hàng hải.

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: 

Để đối chiếu giữa thông tin khai báo tại các bản khai với thực tế thuyền viên, hành khách trên tàu khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thông tin khai báo về tàu thuyền, thuyền viên không đầy đủ, không chính xác. 

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
Đã đánh giá tại Thủ tục hành chính 1, 2, 3, 4.

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

Đã đánh giá tại Thủ tục hành chính 1, 2, 3, 4.

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1 (nộp): Bản khai chung.
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin tổng thể về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa, phục vụ cho việc triển khai, bố trí lực lượng, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và kiểm tra, giám sát hoạt động của người, phương tiện.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định:
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2 (nộp): Danh sách thuyền viên (nếu có).
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin về nhân thân thuyền viên (họ tên, quốc tịch...), đối chiếu thực tế với giấy tờ tùy thân của thuyền viên, kiểm tra, xác định tính hợp pháp, hợp lệ để cho phép thuyền viên nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng; quản lý thuyền viên đi lại, hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3 (nộp): Danh sách hành khách (nếu có).
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin về nhân thân hành khách (họ tên, quốc tịch...), đối chiếu với giấy tờ tùy thân của hành khách, kiểm tra, xác định tính hợp pháp, họp lệ để cho phép hành khách nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng; quản lý hành khách đi lại, hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4 (nộp): Bản khai vũ khí và vật liệu nổ (nếu có) 


	- Nêu rõ lý do quy định: 
Để nắm được thông tin về vũ khí, vật liệu nổ (nếu có) trên tàu để có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu, thuyền viên, hành khách và khu vực tàu thuyền neo đậu.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo mẫu biểu quy định.
Lý do quy định: 
+ Đảm bảo tính thống nhất, tạo thuận lợi cho người làm thủ tục khai báo.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	đ) Tên thành phần hồ sơ 5 (nộp): Bản khai người trốn trên tàu (nếu có)

	- Nêu rõ lý do quy định: 
Để nắm được thông tin chi tiết về người trốn trên tàu để quản lý chặt chẽ, phục vụ công tác điều tra, xác minh nhân thân, mục đích trốn trên tàu của người đó nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo mẫu biểu quy định.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	e) Tên thành phần hồ sơ 6 (xuất trình):
- Đối với thuyền viên: Một trong các loại giấy tờ: Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu; hộ chiếu thuyền viên; sổ thuyền viên (trong trường hợp hộ chiếu hết giá trị sử dụng, không có hộ chiếu); Giấy tờ theo quy định tại hiệp định, thỏa thuận đã được ký kết giữa Việt Nam với quốc gia đó.

- Đối với hành khách (nếu có): Một trong các loại giấy tờ: Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu; giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.


	- Nêu rõ lý do quy định: 
+ Thực hiện thông lệ quốc tế, chủ quyền của một quốc gia độc lập.

+ Để đối chiếu với với các bản khai của Thuyền trưởng/Đại lý hàng hải, đảm bảo làm thủ tục biên phòng cho đúng đối tượng; đảm bảo kiểm tra được toàn bộ thành viên trên tàu thuyền.
+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính
- Lý do quy định:
+ Đảm bảo kiểm tra được toàn bộ thành viên trên tàu thuyền.
+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định cụ thể thời gian Biên phòng cửa khẩu cảng phải xác nhận hoàn thành thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.

- Thời hạn: Đã đánh giá tại Thủ tục hành chính 1, 2, 3, 4.
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: 
Đã đánh giá tại thủ tục biên phòng đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Biên phòng cửa khẩu cảng.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng.

+ Cơ quan phối hợp: Cảng vụ, Hải quan, Kiểm dịch y tế quốc tế, Kiểm dịch động, thực vật.

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………………

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.
b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 
  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 100
	- Lý do quy định:
+ Về đối tượng: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền có thể là tổ chức, cá nhân của Việt Nam hoặc nước ngoài. 
+ Về phạm vi: Các cảng biển tại Quảng Ninh và An Giang.

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Chỉ có 02 tỉnh này mới có cảng biển ở khu vực biên giới với Trung Quốc và Campuchia. 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …………………………………..

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..………………… 
- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………….…………….
(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: …………………
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do:…………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Bản khai chung. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên và loại tàu; cảng đến, rời; thời gian đến, rời cảng; hô hiệu; quốc tịch tàu; tên thuyền trưởng; cảng rời cuối cung; giấy chứng nhận; tên và địa chỉ liên lạc của đại lý; tổng dung tích; dung tích có ích. 

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin tổng thể về con tàu, nơi xuất phát và cơ quan đại lý được ủy quyền; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

- Nội dung thông tin 2:  Vị trí tàu tại cảng; đặc điểm chính của chuyến đi, số thuyền viên; số hành khách; tài liệu đính kèm; bản khai hàng hóa; bản khai dự trữ tàu; danh sách thuyền viên; danh sách hành khách; bản kê khai hành lý; bản khai kiểm dịch y tế.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về số lượng người, hàng hóa trên tàu, mục đích tàu đến, rời cảng và các loại giấy tờ cần khai báo; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 3: Ghi chú (thuyền viên đi bờ, vũc khí, vật liệu nổ; người trốn trên tàu, khác); yêu cầu về phương tiện tiếp nhận và xử lý chất thải.

Lý do quy định: Có thông tin trước về hoạt động của tàu, thuyền viên để triển khai các biện pháp  nghiệp vụ trước khi tàu đến, rời cảng; xây dựng kế hoach kiểm tra, giám sát chặt chẽ nếu có vũ khí, người trốn trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Danh sách thuyền viên. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà thuyền viên được định biên là thuyền bộ; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2:  Số thứ tự; họ và tên; Chức danh, Quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân và giấy tờ tùy thân của thuyền viên; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Dánh sách hành khách. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; hô hiệu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà hành khách đi trên đó; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Họ tên, quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu; cảng lên tàu; cảng rời tàu; hành khách quá cảnh hay không.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân, giấy tờ tùy thân, mục đích đến cảng của hành khách; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	d) Tên mẫu đơn, tờ khai 3: Bản khai vũ khí và vật liệu nổ

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Tên tàu; hô hiệu; quốc tịch; tên thuyền trưởng; đại lý tàu biển.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin tổng thể về con tàu chở hàng hóa đó; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Thứ tự; loại vũ khí và vật liệu nổ; số lượng; tên và số hiệu; nơi cất giữ bảo quản.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về vũ khí và vật liệu nổ trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan



	đ) Tên mẫu đơn, tờ khai 5: Bản khai người trốn trên tàu
Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Chi tiết tàu (tên tàu, hô hiệu, quốc tịch...)

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà có người trốn trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Chi tiết về người trốn trên tàu (thời gian phát hiện, nơi tìm thấy, quốc gia xảy ra người trốn trên tàu, Họ tên, ngày, tháng năm sinh của người trốn trên tàu, đích cuối cùng của người trốn trên tàu ...).

Lý do quy định: Đảm bảo nắm được thông tin cần thiết liên quan đến vụ việc người trốn trên tàu, nhân thân của người trốn trên tàu, mục đích trốn lên tàu .... .; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 3: Các chi tiết khác

Lý do quy định: Đảm bảo nắm được thông tin về phương thức, thủ đoạn trốn lên tàu, thông tin nhân thân, ngôn ngữ sử dụng của người trốn trên tàu, những đồ vật người trốn trên tàu mang theo; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Lý do quy định:

	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: 
+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ………………………………………….

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: Kiểm chứng của Biên phòng cửa khẩu cảng tại Bản khai chung. 
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:…….… tháng/năm.

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:……………………………………………………….…………..

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do:
- Có thể kéo dài thời hạn/thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Không quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực; phạm vi có giá trị hiệu lực toàn quốc.

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Tàu thuyền có thể di chuyển tại tất cả các cảng biển trên toàn quốc 
- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………….……………..

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 9:  Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu cá Việt Nam, thuyền viên, hành khách đi trên tàu     

                                                    cá Việt Nam xuất cảnh đi khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam    
	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Chậm nhất 02 (hai) giờ trước khi tàu rời cảng, người làm thủ tục phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.

- Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các giấy tờ mà người làm thủ tục nộp và xuất trình.

- Chậm nhất 01 (một) giờ, kể từ khi tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ mà người làm thủ tục nộp và xuất trình, Biên phòng cửa khẩu cảng phải hoàn thành Thủ tục biên phòng cho tàu cá Việt Nam xuất cảnh.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- 02 giờ là thời gian phù hợp để người làm thủ tục nắm đầy đủ, chính xác thông tin về tàu thuyền, thuyền viên, người đi theo tàu để khai báo, nộp và xuất trình các loại giấy tờ.
- Xác định tính hợp lệ, hợp pháp của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách để cho phép tàu thuyền, thuyền viên, người đi theo tàu xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

- Để xác nhận tính hợp pháp của tàu thuyền, thuyền viên, người đi theo tàu rời Việt Nam.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các loại giấy tờ do người làm thủ tục nộp và xuất trình, quyết định cho phép tàu thuyền xuất cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
- Người làm thủ tục khai báo, nộp và xuất trình các loại giấy tờ theo quy định cho Biên phòng cửa khẩu cảng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của nội dung khai báo. 

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Thủ tục biên phòng đối với tàu cá Việt Nam xuất cảnh được Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải cùng thời điểm và có sự phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác tại cửa khẩu cảng (Hải quan, Cảng vụ hàng hải, Kiểm dịch y tế, Kiểm dịch động, thực vật).

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: 

Để đối chiếu giữa thông tin khai báo tại các bản khai với thực tế thuyền viên, người đi theo tàu khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thông tin khai báo về tàu thuyền, thuyền viên không đầy đủ, không chính xác. 

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
- Chậm nhất 02 (hai) giờ trước khi tàu rời cảng, người làm thủ tục phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.

Chậm nhất 01 (một) giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định, Biên phòng cửa khẩu cảng phải hoàn thành thủ tục xuất cảnh cho tàu thuyền.

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

Người làm thủ tục nộp, xuất trình các loại giấy tờ và nhận kết quả tại cùng một địa điểm.

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1 (nộp): Bản khai chung.
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin tổng thể về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa, phục vụ cho việc triển khai, bố trí lực lượng, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng làm thủ tục xuất cảnh và kiểm tra, giám sát hoạt động của người, tàu thuyền.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định:
Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2 (nộp): Danh sách thuyền viên.
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin về nhân thân thuyền viên, đối chiếu thực tế với giấy tờ tùy thân của thuyền viên, kiểm tra, xác định tính hợp pháp, hợp lệ để cho phép thuyền viên xuất cảnh.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3 (nộp): Danh sách hành khách (nếu có người đi theo tàu).
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin về nhân thân hành khách (họ tên, quốc tịch...), đối chiếu với giấy tờ tùy thân của hành khách, kiểm tra, xác định tính hợp pháp, họp lệ để cho phép hành khách xuất cảnh Việt Nam.
+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4 (xuất trình): 
+ Hộ chiếu phổ thông và sổ thuyền viên tàu cá của thuyền viên;
+ Hộ chiếu của người đi theo tàu (nếu có).


	- Nêu rõ lý do quy định: 
+ Để đối chiếu với với các bản khai của Thuyền trưởng/Đại lý hàng hải, đảm bảo làm thủ tục xuất cảnh cho đúng đối tượng; đảm bảo kiểm tra được toàn bộ thành viên trên tàu xuất cảnh.
+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính
- Lý do quy định:
+ Đảm bảo kiểm tra được toàn bộ thành viên trên tàu nhập cảnh Việt Nam.
+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 02
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):
+ 01 bộ để lưu hồ sơ;
+ 01 bộ (có đóng dấu kiểm chứng xuất cảnh) để trả lại thuyền trưởng phục vụ quá trình khai thác thủy sản tại vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam khi lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh nước ngoài kiểm tra.

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định cụ thể thời gian Biên phòng cửa khẩu cảng phải xác nhận hoàn thành thủ tục xuất cảnh.

- Thời hạn: Chậm nhất 01 (một) giờ kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định 
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: 01 giờ là khoảng thời gian cần thiết để thực hiện kiểm tra, xử lý thông tin về tàu thuyền, người đi trên tàu trước khi xác nhận hoàn thành thủ tục xuất cảnh cho tàu thuyền.

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Biên phòng cửa khẩu cảng.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng.

+ Cơ quan phối hợp: Cảng vụ, Hải quan, Kiểm dịch y tế quốc tế, Kiểm dịch động, thực vật.

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………………

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.
b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 
  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 50
	- Lý do quy định:
+ Về đối tượng: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền có thể là tổ chức, cá nhân của Việt Nam hoặc nước ngoài. 
+ Về phạm vi: Các cảng biển trên toàn quốc do Bộ đội Biên phòng quản lý.

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Bởi vì thực hiện tại tất cả các cảng biển trên toàn quốc 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …………………………………..

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..………………… 
- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………….…………….
(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: …………………
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do:…………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Bản khai chung. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên và loại tàu; cảng đến, rời; thời gian đến, rời cảng; hô hiệu; quốc tịch tàu; tên thuyền trưởng; cảng rời cuối cung; giấy chứng nhận; tên và địa chỉ liên lạc của đại lý; tổng dung tích; dung tích có ích. 

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin tổng thể về con tàu, nơi xuất phát và cơ quan đại lý được ủy quyền; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

- Nội dung thông tin 2:  Vị trí tàu tại cảng; đặc điểm chính của chuyến đi, số thuyền viên; số hành khách; tài liệu đính kèm; bản khai hàng hóa; bản khai dự trữ tàu; danh sách thuyền viên; danh sách hành khách; bản kê khai hành lý; bản khai kiểm dịch y tế.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về số lượng người, hàng hóa trên tàu, mục đích tàu đến, rời cảng và các loại giấy tờ cần khai báo; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 3: Ghi chú (thuyền viên đi bờ, vũc khí, vật liệu nổ; người trốn trên tàu, khác); yêu cầu về phương tiện tiếp nhận và xử lý chất thải.

Lý do quy định: Có thông tin trước về hoạt động của tàu, thuyền viên để triển khai các biện pháp  nghiệp vụ trước khi tàu đến, rời cảng; xây dựng kế hoach kiểm tra, giám sát chặt chẽ nếu có vũ khí, người trốn trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Danh sách thuyền viên. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà thuyền viên được định biên là thuyền bộ; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2:  Số thứ tự; họ và tên; Chức danh, Quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân và giấy tờ tùy thân của thuyền viên; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Danh sách hành khách. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; hô hiệu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà hành khách đi trên đó; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Họ tên, quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu; cảng lên tàu; cảng rời tàu; hành khách quá cảnh hay không.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân, giấy tờ tùy thân, mục đích đến cảng của hành khách; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Lý do quy định:

	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: 
+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ………………………………………….

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: Dấu kiểm chứng xuất cảnh Biên phòng cửa khẩu cảng đóng vào Bản khai chung, Danh sách thuyền viên, Danh sách hành khách (nếu có).

	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:…….… tháng/năm.

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:……………………………………………………….…………..

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: Tàu thuyền có thể xuất cảnh tại bất cứ cửa khẩu cảng nào trên toàn quốc.

- Có thể kéo dài thời hạn/thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Không quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực; phạm vi có giá trị hiệu lực toàn quốc.

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………………..

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………….……………..

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 10:  Thủ tục biên phòng (theo cách thức thủ công) đối với tàu cá Việt Nam, thuyền viên, hành khách đi trên 
                                                      tàu cá Việt nam nhập cảnh sau khi đi khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam    
	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Khi tàu về đến vùng biển Việt Nam, người làm thủ tục phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.
- Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các giấy tờ mà người làm thủ tục nộp và xuất trình.
- Chậm nhất 01 (một) giờ, kể từ khi tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ mà người làm thủ tục nộp và xuất trình, Biên phòng cửa khẩu cảng phải hoàn thành thủ tục biên phòng.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Xác định tính hợp lệ, hợp pháp của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách để cho phép tàu thuyền, thuyền viên, hành khách nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

- Để xác nhận tính hợp pháp của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách khi đến Việt Nam.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các loại giấy tờ do người làm thủ tục nộp và xuất trình, thực hiện thủ tục nhập cảnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
- Người làm thủ tục khai báo, nộp và xuất trình các loại giấy tờ theo quy định cho Biên phòng cửa khẩu cảng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của nội dung khai báo. 

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Thủ tục biên phòng đối với tàu cá Việt Nam nhập cảnh được Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải cùng thời điểm và có sự phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác tại cửa khẩu cảng (Hải quan, Cảng vụ hàng hải, Kiểm dịch y tế, Kiểm dịch động, thực vật).

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: 

Để đối chiếu giữa thông tin khai báo tại các bản khai với thực tế thuyền viên, người đi theo tàu khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thông tin khai báo về tàu thuyền, thuyền viên không đầy đủ, không chính xác. 

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
- Khi tàu về đến vùng biển Việt Nam, người làm thủ tục phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.

- Chậm nhất 01 (một) giờ, kể từ khi tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ mà người làm thủ tục nộp và xuất trình, Biên phòng cửa khẩu cảng phải hoàn thành thủ tục biên phòng.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

Người làm thủ tục nộp, xuất trình các loại giấy tờ và nhận kết quả tại cùng một địa điểm.

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1 (nộp): Bản khai chung).
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin tổng thể về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa, phục vụ cho việc triển khai, bố trí lực lượng, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng làm thủ tục nhập cảnh và kiểm tra, giám sát hoạt động của người, phương tiện, hàng hóa.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định:
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2 (nộp): Danh sách thuyền viên.
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin về nhân thân thuyền viên, đối chiếu thực tế với giấy tờ tùy thân của thuyền viên, kiểm tra, xác định tính hợp pháp, hợp lệ để làm thủ tục nhập cảnh.
+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3 (nộp): Danh sách hành khách (nếu có người đi theo tàu).
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin về nhân thân hành khách (họ tên, quốc tịch...), đối chiếu với giấy tờ tùy thân của hành khách, kiểm tra, xác định tính hợp pháp, họp lệ để thủ tục nhập cảnh.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
+ Phù hợp với biểu mẫu của Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4 (xuất trình): 
+ Hộ chiếu phổ thông và sổ thuyền viên tàu cá của thuyền viên;
+ Hộ chiếu của người đi theo tàu (nếu có).


	- Nêu rõ lý do quy định: 
+ Để đối chiếu với với các bản khai của Thuyền trưởng/Đại lý hàng hải, đảm bảo làm thủ tục nhập cảnh cho đúng đối tượng; đảm bảo kiểm tra được toàn bộ thành viên trên tàu nhập cảnh Việt Nam.
+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính
- Lý do quy định:
+ Đảm bảo kiểm tra được toàn bộ thành viên trên tàu nhập cảnh.
+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định cụ thể thời gian Biên phòng cửa khẩu cảng phải xác nhận hoàn thành thủ tục biên phòng.

- Thời hạn: Chậm nhất 01 (một) giờ kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định 
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: 01 giờ là khoảng thời gian cần thiết để thực hiện kiểm tra, xử lý thông tin về tàu thuyền, người đi trên tàu, hàng hóa chở trên tàu trước khi xác nhận hoàn thành thủ tục nhập cảnh cho tàu thuyền.

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Biên phòng cửa khẩu cảng.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng.

+ Cơ quan phối hợp: Cảng vụ, Hải quan, Kiểm dịch y tế quốc tế, Kiểm dịch động, thực vật.

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………………

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.
b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 
  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 600
	- Lý do quy định:
+ Về đối tượng: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền có thể là tổ chức, cá nhân của Việt Nam hoặc nước ngoài. 
+ Về phạm vi: Các cảng biển trên toàn quốc do Bộ đội Biên phòng quản lý.

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Bởi vì thực hiện tại tất cả các cảng biển trên toàn quốc 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …………………………………..

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..………………… 
- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………….…………….
(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: …………………
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do:…………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Bản khai chung. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên và loại tàu; cảng đến, rời; thời gian đến, rời cảng; hô hiệu; quốc tịch tàu; tên thuyền trưởng; cảng rời cuối cung; giấy chứng nhận; tên và địa chỉ liên lạc của đại lý; tổng dung tích; dung tích có ích. 

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin tổng thể về con tàu, nơi xuất phát và cơ quan đại lý được ủy quyền; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

- Nội dung thông tin 2:  Vị trí tàu tại cảng; đặc điểm chính của chuyến đi, số thuyền viên; số hành khách; tài liệu đính kèm; bản khai hàng hóa; bản khai dự trữ tàu; danh sách thuyền viên; danh sách hành khách; bản kê khai hành lý; bản khai kiểm dịch y tế.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về số lượng người, hàng hóa trên tàu, mục đích tàu đến, rời cảng và các loại giấy tờ cần khai báo; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 3: Ghi chú (thuyền viên đi bờ, vũc khí, vật liệu nổ; người trốn trên tàu, khác); yêu cầu về phương tiện tiếp nhận và xử lý chất thải.

Lý do quy định: Có thông tin trước về hoạt động của tàu, thuyền viên để triển khai các biện pháp  nghiệp vụ trước khi tàu đến, rời cảng; xây dựng kế hoach kiểm tra, giám sát chặt chẽ nếu có vũ khí, người trốn trên tàu; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Danh sách thuyền viên. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà thuyền viên được định biên là thuyền bộ; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2:  Số thứ tự; họ và tên; Chức danh, Quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân và giấy tờ tùy thân của thuyền viên; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Dánh sách hành khách. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; hô hiệu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà hành khách đi trên đó; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Họ tên, quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu; cảng lên tàu; cảng rời tàu; hành khách quá cảnh hay không.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân, giấy tờ tùy thân, mục đích đến cảng của hành khách; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Lý do quy định:

	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: 
+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ………………………………………….

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: Dấu kiểm chứng nhập cảnh Biên phòng cửa khẩu cảng đóng vào Bản khai chung. 
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:…….… tháng/năm.

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:……………………………………………………….…………..

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: Tàu thuyền có thể nhập cảnh tại bất cứ cửa khẩu cảng nào.

- Có thể kéo dài thời hạn/thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Không quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực; phạm vi có giá trị hiệu lực toàn quốc.

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………………..

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………….……………..

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 11:  Thủ tục đăng ký đối với tàu thuyền Việt Nam và các loại phương tiện thủy nội địa khác hoạt động 
                                                      tuyến nội địa đến, rời cửa khẩu cảng
	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Chậm nhất 02 (hai) giờ sau khi tàu thuyền neo đậu an toàn tại cầu cảng; chậm nhất 04 (bốn) giờ sau khi tàu thuyền neo đậu an toàn trên sông, vịnh thuộc vùng nước cảng thuyền trưởng hoặc chủ tàu, người được ủy quyền phải đăng ký đến cho tàu thuyền đến cảng.
- Chậm nhất 01 (một) giờ trước khi tàu thuyền dự kiến rời cửa khẩu cảng, thuyền trưởng hoặc chủ tàu, người được ủy quyền phải đăng ký đi cho tàu thuyền rời cảng.
- Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các giấy tờ mà thuyền trưởng hoặc chủ tàu, người được ủy quyền nộp và xuất trình.

- Chậm nhất 30 (ba mươi) phút, kể từ khi tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ mà thuyền trưởng hoặc chủ tàu, người được ủy quyền nộp và xuất trình theo quy định, Biên phòng cửa khẩu cảng phải hoàn thành đăng ký đến, đi cho tàu thuyền.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Xác định tính hợp lệ, hợp pháp của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách để đăng ký đến, rời cửa khẩu cảng theo quy định của pháp luật.

- Để xác nhận tính hợp pháp của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách theo quy định của pháp luật.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các loại giấy tờ do người đăng ký nộp và xuất trình, thực hiện đang ký đến, đi cho tàu thuyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
- Người đăng ký khai báo, nộp và xuất trình các loại giấy tờ theo quy định cho Biên phòng cửa khẩu cảng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của nội dung khai báo. 

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Đăng ký tàu thuyền Việt Nam, các loại phương tiện thủy Việt Nam khác hoạt động tuyến nội địa là thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới có áp dụng biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành của Bộ đội Biên phòng trong kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế để kiểm soát, giám sát hoạt động của người, phương tiện thủy Việt Nam đến, rời cửa khẩu cảng nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại cửa khảu cảng biển, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trên biển.

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: 

Để đối chiếu giữa thông tin khai báo tại các bản khai với thực tế thuyền viên, khành khách khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thông tin khai báo về tàu thuyền, thuyền viên không đầy đủ, không chính xác. 

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
- Chậm nhất 02 (hai) giờ sau khi tàu thuyền neo đậu an toàn tại cầu cảng; chậm nhất 04 (bốn) giờ sau khi tàu thuyền neo đậu an toàn trên sông, vịnh thuộc vùng nước cảng người đăng ký phải đăng ký đến cho tàu thuyền đến cảng.
- Chậm nhất 01 (một) giờ trước khi tàu thuyền dự kiến rời cửa khẩu cảng, người đăng ký phải đăng ký đi cho tàu thuyền rời cảng.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

người đăng ký nộp, xuất trình các loại giấy tờ và nhận kết quả tại cùng một địa điểm.

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1 (nộp): Danh sách thuyền viên.
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin về nhân thân thuyền viên, đối chiếu thực tế với giấy tờ tùy thân của thuyền viên, kiểm tra, xác định tính hợp pháp, hợp lệ để làm thủ tục đăng ký.
+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2 (nộp): Danh sách hành khách (nếu có).
	- Nêu rõ lý do quy định: 

+ Để nắm được thông tin về nhân thân hành khách (họ tên, quốc tịch...), đối chiếu với giấy tờ tùy thân của hành khách, kiểm tra, xác định tính hợp pháp, họp lệ để làm thủ tục đăng ký.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính theo Mẫu biểu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Lý do quy định: 
Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4 (xuất trình): 

- Đối với thuyền viên: Sổ thuyền viên hoặc hộ chiếu thuyền viên; 

- Đối với hành khách (nếu có): Một trong các loại giấy tờ:

+ Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu;

+ Giấy chứng minh nhân dân;

+ Căn cước công dân.

- Giấy tờ liên quan đến hàng hóa (nếu có hàng hóa trên phương tiện thủy nội địa): 

+ Hợp đồng vận chuyển hàng hóa;

+ Hợp đồng mua bán hàng hóa và hóa đơn giá trị gia tăng (hoặc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ);

+ Giấy phép vận chuyển của cơ quan có thẩm quyền (đối với các loại hàng hóa vận chuyển có điều kiện).

- Sổ nhật ký hành trình.
	- Nêu rõ lý do quy định: 
+ Để đối chiếu với với các bản khai của thuyền trưởng hoặc chủ tàu, người được ủy quyền, đảm bảo đăng ký đúng đối tượng; đảm bảo kiểm tra được toàn bộ thành viên trên tàu thuyền.
+ Đảm bảo kiểm tra, giám sát được sự hợp pháp của hàng hóa trên phương tiện đến, rời cửa khẩu cảng phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển.

+ Đảm bảo kiểm tra được hành trình của phương tiện.

+ Đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính
- Lý do quy định:
+ Đảm bảo kiểm tra được toàn bộ thuyền viên, hành khách, hàng hóa trên phương tiện, tàu thuyền và hành trình của phương tiện, tàu thuyền.
+ Bản chính để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra, đối chiếu, xử lý vi phạm nếu có.

	
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 02
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 
- 01 bộ để lưu tại đơn vị
- 01 bộ để trả lại cho phương tiện, tàu thuyền, đảm bảo tính pháp lý cho phuwong tiện, tàu thuyền neo đậu, hành trình, tránh được việc gây khó khăn, phiền hà của các lực lượng khác cho phương tiện, tàu thuyền.

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định cụ thể thời gian Biên phòng cửa khẩu cảng phải xác nhận hoàn thành thủ tục đăng ký đến, đi cho phương tiện, tàu thuyền.

- Thời hạn: Chậm nhất 30 (ba mươi) phút kể từ khi người đăng ký đã nộp, xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định 
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: 30 (ba mươi) phút là khoảng thời gian cần thiết để thực hiện kiểm tra, xử lý thông tin về tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, hàng hóa chở trên tàu thuyền, phương tiện trước khi xác nhận hoàn thành thủ tục đăng ký đến, đi cho phương tiện, tàu thuyền.

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Biên phòng cửa khẩu cảng.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng hoặc trạm Biên phòng cửa khẩu cảng.

+ Cơ quan phối hợp: Cảng vụ, Hải quan.

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………………

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Thuyền trưởng hoặc chủ tàu, người được ủy quyền.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Thuyền trưởng hoặc chủ tàu, người được ủy quyền.
b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 
  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 5.000
	- Lý do quy định:
+ Về đối tượng: Thuyền trưởng hoặc chủ tàu, người được ủy quyền có thể là tổ chức hoặc cá nhân của Việt Nam. 
+ Về phạm vi: Các cửa khẩu cảng trên toàn quốc do Bộ đội Biên phòng quản lý.

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Bởi vì thực hiện tại tất cả các cửa khẩu cảng trên toàn quốc 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …………………………………..

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..………………… 
- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………….…………….
(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: …………………
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do:…………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Danh sách thuyền viên. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà thuyền viên được định biên là thuyền bộ; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2:  Số thứ tự; họ và tên; Chức danh, Quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân và giấy tờ tùy thân của thuyền viên; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Danh sách hành khách. 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Đến, rời; tên tàu; hô hiệu; cảng đến, rời; ngày đến, rời cảng; quốc tịch tàu; cảng rời cuối cùng.
Lý do quy định: Để cung cấp thông tin về con tàu mà hành khách đi trên đó; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nội dung thông tin 2: Họ tên, quốc tịch; ngày tháng năm sinh, loại và số hộ chiếu; cảng lên tàu; cảng rời tàu; hành khách quá cảnh hay không.

Lý do quy định: Để cung cấp thông tin nhân thân, giấy tờ tùy thân, mục đích đến cảng của hành khách; đảm bảo đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Lý do quy định:

	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: 
+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ………………………………………….

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: Dấu kiểm soát đến, đi của Biên phòng cửa khẩu cảng đóng vào Danh sách thuyền viên và Danh sách hành khách (nếu có). 
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:…….… tháng/năm.

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:……………………………………………………….…………..

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: Tàu thuyền Việt Nam có thể đến, rời  bất cứ cửa khẩu cảng nào.

- Có thể kéo dài thời hạn/thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Không quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực; phạm vi có giá trị hiệu lực toàn quốc.

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………………..

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………….……………..

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 12:  Thủ tục cấp Giấy phép đi bờ cho thuyền viên nước ngoài đi bờ     
	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Người làm thủ tục đăng ký xin phép đi bờ cho thuyền viên tại mục ghi chú trong Bản khai chung (bản khai giấy hoặc bản khai điện tử đối với tàu thuyền thực hiện Thủ tục biên phòng điện tử cảng biển). Trường hợp chưa đăng ký tại Bản khai chung, nếu thuyền viên có nhu cầu đi bờ, thuyền trưởng phải có đơn đề nghị đi bờ gửi Biên phòng cửa khẩu cảng.
- Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị đi bờ của thuyền viên, Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện cấp Giấy phép đi bờ của thuyền viên.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Quy định đăng ký đi bờ tại Bản khai chung khi tàu thuyền nhập cảnh hoặc chuyển cảng đến để nắm thông tin, in trước, cấp Giấy phép đi bờ cho những thuyền viên đã có kế hoạch đi bờ khi tàu đến cảng, tạo điều kiện nhanh chóng, thuận lợi cho đại lý tàu và thuyền viên.
- Quy định thuyền trưởng phải nộp đơn đề nghị đi bờ cho Biên phòng cửa khẩu cảng trong trường hợp chưa đăng ký đi bờ tại Bản khai chung để nắm thông tin, in, cấp Giấy phép đi bờ, kiểm soát thuyền viên đi bờ (nhu cầu đi bờ phát sinh sau khi tàu thuyền đến cảng).

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận đăng ký đi bờ, in, cấp Giấy phép đi bờ cho thuyền viên và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
- Người làm thủ tục có trách nhiệm đăng ký đi bờ cho thuyền viên. 

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Cấp Giấy phép đi bờ là là thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới có áp dụng biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành của Bộ đội Biên phòng trong kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế để nắm, quản lý, kiểm soát hoạt động đi bờ của thuyền viên nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại cửa khẩu cảng.

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: 

Để kiểm tra thuyền viên thuộc đối tượng được phép đi bờ hoặc không được phép đi bờ. 

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
- Người làm thủ tục đăng ký xin phép đi bờ cho thuyền viên tại mục ghi chú trong Bản khai chung (bản khai giấy hoặc bản khai điện tử đối với tàu thuyền thực hiện Thủ tục biên phòng điện tử cảng biển). Trường hợp chưa đăng ký tại Bản khai chung, nếu thuyền viên có nhu cầu đi bờ, thuyền trưởng phải có đơn đề nghị đi bờ gửi Biên phòng cửa khẩu cảng.
- Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị đi bờ của thuyền viên, Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện cấp Giấy phép đi bờ của thuyền viên.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

Người làm thủ tục đăng ký, nhận kết quả tại cùng một địa điểm.

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1 (nộp): Đơn xin đi bờ của Thuyền viên (trường hợp chưa đăng ký tại Bản khai chung)
	- Nêu rõ lý do quy định: 

Để nắm được thông tin phục vụ in, cấp Giấy phép đi bờ, đảm bảo yêu cầu quản lý đối với thuyền viên đi bờ .

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.
Lý do quy định:
Bản chính để làm cơ sở pháp lý xử lý vi phạm nếu có.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định cụ thể thời gian Biên phòng cửa khẩu cảng phải cấp Giấy phép đi bờ.

- Thời hạn: Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị đi bờ của thuyền viên. 
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: Tạo điều kiện nhanh chóng, thuận lợi cho thuyền viên đi bờ.

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Biên phòng cửa khẩu cảng.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng.

+ Cơ quan phối hợp: Cảng vụ, Hải quan, Kiểm dịch y tế quốc tế, Kiểm dịch động, thực vật.

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………………

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền.
b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 
  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 600
	- Lý do quy định:
+ Về đối tượng: Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hoặc người được ủy quyền có thể là tổ chức, cá nhân của Việt Nam hoặc nước ngoài. 
+ Về phạm vi: Thủ tục cấp Giấy phép đi bờ của thuyền viên được áp dụng tại tất cả các cửa khẩu cảng trên toàn quốc do Bộ đội Biên phòng quản lý.

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Bởi vì thực hiện tại tất cả các cửa khẩu cảng trên toàn quốc 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 03 USD/Giấy phép đi bờ.

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: 
Mức lệ phí thấp hơn rất nhiều so với phí thị thực (thuyền viên được phép đi bờ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu thuyền neo đậu nhưng không phải nộp lệ phí thị thực). 
- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 164/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài.

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: …………………
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do:…………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: 
Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: 

Lý do quy định: 


	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hợp lệ còn giá trị, không thuộc diện chưa cho nhập cảnh Việt Nam.
Lý do quy định: Đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại cửa khẩu cảng.

	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: 

+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: Kiểm soát, giám sát đối tượng diện chưa cho nhập cảnh Việt Nam.
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Khoản 1, Điều 14 dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự và hoạt động của người, tàu thuyền tại cửa khẩu cảng.

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: Giấy phép đi bờ của thuyền viên nước ngoài có đóng dấu hành chính của Biên phòng cửa khẩu cảng. 
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: đến 24h00 hàng ngày.

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:……………………………………………………….…………..

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: Thuyền viên chỉ được phép sử dụng Giấy phép đi bờ (không phải xin cấp thị thực) để đi bờ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu thuyền neo đậu.

- Có thể kéo dài thời hạn/thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Khi đi bờ ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu thuyền neo đậu, thuyền viên phải xin cấp thị thực Việt Nam.

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………………..

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Đảm bảo các thông tin về tên tàu, thuyền viên; số giấy tờ tùy thân; thời gian, phạm vi được phép đi bờ; mẫu biểu nhỏ gọn dễ sử dụng.

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 13:  Thủ tục cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng cho ngư​​​ời Việt Nam và người n​​​ước ngoài 
                                                       thuộc các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu thường xuyên xuống tàu thuyền n​ước ngoài 
                                                       làm việc không quá 12 tháng.

	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Khi xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng, người xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng hoặc đại diện cơ quan, doanh nghiệp chủ quản phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.
- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các loại giấy tờ mà người xin Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng nộp và xuất trình.
- Ngay sau khi tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ mà người xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng nộp và xuất trình, Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Các bước thực hiện thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng đối với người xin cấp giấy phép.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ mà người xin cấp giấy phép nộp và xuất trình, cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép xuống tàu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
- Người xin cấp Giấy phép xuống tàu khai báo, nộp và xuất trình các loại giấy tờ theo quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của nội dung khai báo. 

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng là thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới có áp dụng biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành của Bộ đội Biên phòng trong kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế để nắm thông tin nhân thân, quản lý, kiểm soát hoạt động của người xuống tàu thuyền nước ngoài, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại cửa khẩu cảng và đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu thuyền nước ngoài neo đậu tại cảng.

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: 

Để kiểm tra, xác định người xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng thuộc đối tượng được phép xuống tàu thuyền nước ngoài hay không. 

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
- Khi xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng, người xin cấp giấy phép hoặc đại diện cơ quan, doanh nghiệp chủ quản phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.

- Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị đi bờ của thuyền viên, Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

Người xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng nộp, xuất trình các loại giấy tờ và nhận kết quả tại cùng một địa điểm.

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1 (nộp): Giấy giới thiệu hoặc công văn đề nghị cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng của cơ quan, doanh nghiệp chủ quản
	- Nêu rõ lý do quy định: 

Để nắm được cơ quan, doanh nghiệp chủ quản của người xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.
Lý do quy định:
Bản chính để làm cơ sở pháp lý xử lý vi phạm nếu có.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2 (nộp): 
Danh sách trích ngang của người xin cấp Giấy phép xuống tàu có đóng dấu của cơ quan, doanh nghiệp chủ quản.
	- Nêu rõ lý do quy định: 

Để nắm được thông tin nhân thân của người xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng, phục vụ cho việc kiểm tra, xác minh có thuộc đối tượng được phép xuống tàu thuyền nước ngoài hay không. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.
Lý do quy định:
Bản chính để làm cơ sở pháp lý xử lý vi phạm nếu có.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3 (nộp): 01 ảnh màu 02 cm x 03 cm.
	- Nêu rõ lý do quy định: 

Để xác định nhân diện của người xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng.

- Yêu cầu, quy cách: Ảnh màu 02 cm x 03 cm..
Lý do quy định:
Phủ hợp với kích cỡ của Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4 (xuất trình):

Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.


	- Nêu rõ lý do quy định: 

Để kiểm tra nhân thân, tính hợp pháp, hợp lệ của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu của người xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.
Lý do quy định:
Để kiểm tra chính xác nhân thân, tính hợp pháp, hợp lệ của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định cụ thể thời gian Biên phòng cửa khẩu cảng phải cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng.

- Thời hạn: Ngay sau khi tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ mà người xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng nộp, xuất trình. 
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: Tạo điều kiện nhanh chóng, thuận lợi cho người xin cấp Giấy phép nộp, xuất trình các loại giấy tờ và nhận kết quả.

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Biên phòng cửa khẩu cảng.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng.

+ Cơ quan phối hợp: công an địa phương, đại sứ quán, cơ quan quan đại diện ngoại giao của nước có người xin cấp giấy phép.
- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………………

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Các cơ quan, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tàu thuyền nước ngoài tại cửa khẩu cảng.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Các cá nhân thuộc cơ quan, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tàu thuyền nước ngoài tại cửa khẩu cảng.

b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 
  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 2.000
	- Lý do quy định:
+ Về đối tượng: Các cơ quan, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tàu thuyền nước ngoài tại cửa khẩu cảng có thể là của Việt Nam hoặc nước ngoài. 
+ Về phạm vi: Thủ tục được áp dụng tại tất cả các cửa khẩu cảng trên toàn quốc do Bộ đội Biên phòng quản lý.

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Bởi vì thực hiện tại tất cả các cửa khẩu cảng trên toàn quốc 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: Tăng thu ngân sách nhà nước.

	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 30.000 đồng/Giấy phép.

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: 
Mức lệ phí thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Đảm bảo cho ngân sách nhà nước tái đầu tư cho chi phí cấp giấy phép, tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự của Bộ đội Biên phòng tại cửa khẩu cảng. 
- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 164/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài.

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: …………………
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do:…………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Danh sách đề nghị cấp Giấy phép xuống tàu
Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Tên cơ quan, doanh nghiệp
Lý do quy định: 
Để nắm được cơ quan, doanh nghiệp chủ quản của người xin cấp giấy phép

- Nội dung thông tin 2: Họ tên; quốc tịch; nơi sinh; ngày, tháng, năm sinh của người xin cấp giấy phép.
Lý do quy định: 
Để nắm được thông tin nhân thân cơ bản của người xin cấp giấy phép

- Nội dung thông tin 3: Chức vụ của người xin cấp giấy phép.
Lý do quy định: 
Để nắm được chức vụ của người xin cấp giấy phép

- Nội dung thông tin 4: Số giấy tờ tùy thân (loại giấy tờ, ngày cấp, ngày hết hạn) của người xin cấp giấy phép.
Lý do quy định: 
Để nắm được số giấy tờ tùy thân của người xin cấp giấy phép, phục vụ cho việc phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh trong trường hợp cần thiết.
- Nội dung thông tin 5: Thời hạn hợp đồng lao động của người xin cấp giấy phép.
Lý do quy định: 
Để có cơ sở cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng hay không
- Nội dung thông tin 6: Chữ ký (có đóng dấu) của giám đốc cơ quan, doanh nghiệp chủ quản của người xin cấp giấy phép.
Lý do quy định: 
Để xác định tính pháp lý và trách nhiệm của người đứng đầu đốc cơ quan, doanh nghiệp chủ quản của người xin cấp giấy phép.

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh.
Lý do quy định:
Đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh.

	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: 
+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Điểm a và  Điểm c, Khoản  5, Điều 15 dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự và hoạt động của người, tàu thuyền tại cửa khẩu cảng.

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: 
Người xin cấp Giấy phép xuống tàu không thuộc diện chưa cho xuất cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh Việt Nam; sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo, hết giá trị;

Lý do quy định:

Đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội
	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: 
+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Điểm b, Khoản  5, Điều 15 dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự và hoạt động của người, tàu thuyền tại cửa khẩu cảng.

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng có dán ảnh, có đóng dấu hành chính của Biên phòng cửa khẩu cảng. 
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: Từ 01/01 đến 31/12 của năm cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng.

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:……………………………………………………….…………..

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng do một đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng cấp chỉ có giá trị sử dụng tại cửa khẩu cảng do đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng đó quản lý.
- Có thể kéo dài thời hạn/thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Gây phức tạp, khó khăn cho các đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng trong công tác quản lý, kiểm soát hoạt động của người được cấp giấy phép.
- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………………..

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Đảm bảo các thông tin về người được cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng; số giấy tờ tùy thân; thời gian, phạm vi hoạt động; mẫu biểu nhỏ gọn dễ sử dụng.

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 14:  Thủ tục cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng cho ngư​​​ời Việt Nam và người n​​​ước ngoài 
                                                       thuộc các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu thường xuyên xuống tàu thuyền n​ước ngoài 
                                                       làm việc không quá 03 tháng.
	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Khi xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng, người xin Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng hoặc đại diện cơ quan, doanh nghiệp chủ quản phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.
- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các loại giấy tờ mà người xin Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng nộp và xuất trình.
- Ngay sau khi tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ mà người xin Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng nộp và xuất trình, Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Các bước thực hiện thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng đối với người xin cấp giấy phép.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ mà người xin cấp giấy phép nộp và xuất trình, thực hiện cấp hoặc từ chối cấp giấy phép và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
- Người xin cấp giấy phép khai báo, nộp và xuất trình các loại giấy tờ theo quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của nội dung khai báo. 

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng là thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới có áp dụng biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành của Bộ đội Biên phòng trong kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế để nắm thông tin nhân thân, quản lý, kiểm soát hoạt động của người xuống tàu thuyền nước ngoài, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại cửa khẩu cảng và đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu thuyền nước ngoài neo đậu tại cảng.

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: 

Để kiểm tra, xác định người xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng thuộc đối tượng được phép xuống tàu thuyền nước ngoài hay không. 

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
- Khi xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng, người xin cấp giấy phép hoặc đại diện cơ quan, doanh nghiệp chủ quản phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.

- Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị đi bờ của thuyền viên, Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

Người xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng nộp, xuất trình các loại giấy tờ và nhận kết quả tại cùng một địa điểm.

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1 (nộp): Giấy giới thiệu hoặc công văn đề nghị cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng của cơ quan, doanh nghiệp chủ quản
	- Nêu rõ lý do quy định: 

Để nắm được cơ quan, doanh nghiệp chủ quản của người xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.
Lý do quy định:
Bản chính để làm cơ sở pháp lý xử lý vi phạm nếu có.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2 (nộp): 

Danh sách trích ngang của người xin cấp Giấy phép xuống tàu có đóng dấu của cơ quan, doanh nghiệp chủ quản 
	- Nêu rõ lý do quy định: 

Để nắm được thông tin nhân thân của người xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng, phục vụ cho việc kiểm tra, xác minh có thuộc đối tượng được phép xuống tàu thuyền nước ngoài hay không. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.
Lý do quy định:
Bản chính để làm cơ sở pháp lý xử lý vi phạm nếu có.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3 (xuất trình):

Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.


	- Nêu rõ lý do quy định: 

Để kiểm tra nhân thân, tính hợp pháp, hợp lệ của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu của người xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.
Lý do quy định:
Để kiểm tra chính xác nhân thân, tính hợp pháp, hợp lệ của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định cụ thể thời gian Biên phòng cửa khẩu cảng phải cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng.

- Thời hạn: Ngay sau khi tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ mà người xin cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng nộp, xuất trình. 
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: Tạo điều kiện nhanh chóng, thuận lợi cho người xin cấp Giấy phép nộp, xuất trình các loại giấy tờ và nhận kết quả.

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Biên phòng cửa khẩu cảng.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng.

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan công an địa phương, đại sứ quán, cơ quan quan đại diện ngoại giao của nước có người xin cấp giấy phép.
- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………………

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Các cơ quan, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tàu thuyền nước ngoài tại cửa khẩu cảng.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Các cá nhân thuộc cơ quan, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tàu thuyền nước ngoài tại cửa khẩu cảng.

b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 
  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 2.000
	- Lý do quy định:
+ Về đối tượng: Các cơ quan, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tàu thuyền nước ngoài tại cửa khẩu cảng có thể là của Việt Nam hoặc nước ngoài. 
+ Về phạm vi: Thủ tục được áp dụng tại tất cả các cửa khẩu cảng trên toàn quốc do Bộ đội Biên phòng quản lý.

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Bởi vì thực hiện tại tất cả các cửa khẩu cảng trên toàn quốc 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: Tăng thu ngân sách nhà nước.


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 30.000 đồng/Giấy phép.

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: 
Mức lệ phí thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam

Đảm bảo cho ngân sách nhà nước tái đầu tư cho chi phí cấp giấy phép, tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự của Bộ đội Biên phòng tại cửa khẩu cảng. 
- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 164/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài.

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: …………………
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do:…………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Tên cơ quan, doanh nghiệp
Lý do quy định: 
Để nắm được cơ quan, doanh nghiệp chủ quản của người xin cấp giấy phép

- Nội dung thông tin 2: Họ tên; quốc tịch; nơi sinh; ngày, tháng, năm sinh của người xin cấp giấy phép.
Lý do quy định: 
Để nắm được thông tin nhân thân cơ bản của người xin cấp giấy phép

- Nội dung thông tin 3: Chức vụ của người xin cấp giấy phép.
Lý do quy định: 
Để nắm được chức vụ của người xin cấp giấy phép

- Nội dung thông tin 4: Số giấy tờ tùy thân (loại giấy tờ, ngày cấp, ngày hết hạn) của người xin cấp giấy phép.
Lý do quy định: 
Để nắm được số giấy tờ tùy thân của người xin cấp giấy phép, phục vụ cho việc phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh trong trường hợp cần thiết.

- Nội dung thông tin 5: Thời hạn hợp đồng lao động của người xin cấp giấy phép.
Lý do quy định: 
Để có cơ sở cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 12 tháng hay không

- Nội dung thông tin 6: Chữ ký (có đóng dấu) của giám đốc cơ quan, doanh nghiệp chủ quản của người xin cấp giấy phép.
Lý do quy định: 
Để xác định tính pháp lý và trách nhiệm của người đứng đầu đốc cơ quan, doanh nghiệp chủ quản của người xin cấp giấy phép.

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh.
Lý do quy định:
Đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh.

	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: 
+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Điểm a và  Điểm c, Khoản  5, Điều 15 dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự và hoạt động của người, tàu thuyền tại cửa khẩu cảng.

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: 
Người xin cấp Giấy phép xuống tàu không thuộc diện chưa cho xuất cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh Việt Nam; sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo, hết giá trị;

Lý do quy định:

Đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội
	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: 
+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Điểm b, Khoản  5, Điều 15 dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự và hoạt động của người, tàu thuyền tại cửa khẩu cảng.

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng có đóng dấu hành chính của Biên phòng cửa khẩu cảng. 
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: Có thời hạn 03 tháng kể từ ngày cấp.

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:……………………………………………………….…………..

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng do một đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng cấp chỉ có giá trị sử dụng tại cửa khẩu cảng do đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng đó quản lý.
- Có thể kéo dài thời hạn/thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Gây phức tạp, khó khăn cho các đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng trong công tác quản lý, kiểm soát hoạt động của người được cấp giấy phép.
- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………………..

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Đảm bảo các thông tin về người được cấp Giấy phép xuống tàu thời hạn 03 tháng; số giấy tờ tùy thân; thời gian, phạm vi hoạt động; mẫu biểu nhỏ gọn dễ sử dụng.

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 15:  Thủ tục cấp Giấy phép cho ng​ười Việt Nam và người nư​ớc ngoài thực hiện các hoạt động báo chí,

                                                     nghiên cứu khoa học, tham quan, thăm thân, cung ứng l​​ương thực, thực phẩm, nhiên liệu, hàng hóa

                                                          và thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến tàu thuyền nước ngoài neo đậu tại cửa khẩu cảng;                                                   

                                                     người điều khiển phương tiện Việt Nam, nước ngoài cập mạn tàu thuyền nước ngoài.
	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Khi xin cấp Giấy phép, người xin cấp Giấy phép hoặc đại diện cơ quan, doanh nghiệp chủ quản phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.

- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các loại giấy tờ mà người xin cấp Giấy phép nộp và xuất trình.
- Ngay sau khi tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ mà người xin Giấy phép nộp và xuất trình, Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện cấp Giấy phép.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Các bước thực hiện thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng đối với người xin cấp giấy phép.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ mà người xin cấp giấy phép nộp và xuất trình, cấp hoặc từ chối cấp giấy phép và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
- Người xin cấp Giấy phép khai báo, nộp và xuất trình các loại giấy tờ theo quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của nội dung khai báo. 

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Cấp Giấy phép là thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới có áp dụng biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành của Bộ đội Biên phòng trong kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế để nắm thông tin nhân thân, quản lý, kiểm soát hoạt động của người xuống tàu thuyền nước ngoài, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại cửa khẩu cảng và đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu thuyền nước ngoài neo đậu tại cảng.

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: 

Để kiểm tra, xác định người xin cấp Giấy phép thuộc đối tượng được phép xuống tàu thuyền nước ngoài hay không. 

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
- Khi xin cấp Giấy phép, người xin cấp giấy phép hoặc đại diện cơ quan, doanh nghiệp chủ quản phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.

- Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị đi bờ của thuyền viên, Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện cấp Giấy phép.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

Người xin cấp Giấy phép nộp, xuất trình các loại giấy tờ và nhận kết quả tại cùng một địa điểm.

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1 (nộp): 
- Giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, doanh nghiệp chủ quản, giấy mời hoặc đơn đề nghị của thuyền trưởng.

- Trường hợp cơ quan doanh nghiệp xin cấp Giấy phép cho tập thể (từ 02 người trở lên): 01 (một) danh sách trích ngang của người xin cấp Giấy phép có đóng dấu của cơ quan, doanh nghiệp chủ quản (họ tên; quốc tịch; nơi sinh; ngày, tháng, năm, sinh; chức vụ; số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế).
	- Nêu rõ lý do quy định: 

Để nắm được cơ quan, doanh nghiệp chủ quản của người xin cấp Giấy phép; yêu cầu, đề nghị đối với người xin cấp Giấy phép của thuyền trưởng.
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.
Lý do quy định:
Bản chính để làm cơ sở pháp lý xử lý vi phạm nếu có.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2 (xuất trình):
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

- Đối với người Việt Nam: Một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay họ chiếu.

- Đối với người điều khiển phương tiện: Một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.
	- Nêu rõ lý do quy định: 

Để nắm được thông tin nhân thân của người xin cấp Giấy phép, phục vụ cho việc kiểm tra, xác minh có thuộc đối tượng được phép xuống tàu thuyền nước ngoài hay không. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.
Lý do quy định:
Bản chính để kiểm tra chính xác nhân thân, tính hợp pháp, hợp lệ của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu..

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định cụ thể thời gian Biên phòng cửa khẩu cảng phải cấp Giấy phép.

- Thời hạn: Ngay sau khi tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ mà người xin cấp Giấy phép nộp, xuất trình. 
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: Tạo điều kiện nhanh chóng, thuận lợi cho người xin cấp Giấy phép nộp, xuất trình các loại giấy tờ và nhận kết quả. 

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Biên phòng cửa khẩu cảng.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng.

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan công an địa phương, đại sứ quán, cơ quan quan đại diện ngoại giao của nước có người xin cấp giấy phép.

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………………

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tàu thuyền nước ngoài tại cửa khẩu cảng.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tàu thuyền nước ngoài tại cửa khẩu cảng.

b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 
  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 2.000
	- Lý do quy định:
+ Về đối tượng: Các các nhân, cơ quan, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tàu thuyền nước ngoài tại cửa khẩu cảng có thể là của Việt Nam hoặc nước ngoài. 
+ Về phạm vi: Thủ tục được áp dụng tại tất cả các cửa khẩu cảng trên toàn quốc do Bộ đội Biên phòng quản lý.

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Bởi vì thực hiện tại tất cả các cảng biển trên toàn quốc 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: Tăng thu ngân sách nhà nước.


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
 Lệ phí cấp giấy phép cho người điều khiển phương tiện cặp mạn tàu thuyền nước ngoài: 20.000 đồng/Giấy phép.
Lệ phí cấp giấy phép cho người thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài (có giá trị một lần) cho người Việt Nam và người nước ngoài:  Người từ 16 tuổi trở lên: 20.000 đồng/Giấy phép; người dưới 16 tuổi: 10.000 đồng/Giấy phép;

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: 
Mức lệ phí thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam

Đảm bảo cho ngân sách nhà nước tái đầu tư cho chi phí cấp giấy phép, tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự của Bộ đội Biên phòng tại cửa khẩu cảng. 
- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Khoản 3 và Khoản 4, Điều 2 Thông tư số 164/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài.

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: …………………
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do:…………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: 

Lý do quy định: 


	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh.
Lý do quy định:
Đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh.

	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: 
+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Điểm a và  Điểm c, Khoản  5, Điều 16 dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự và hoạt động của người, tàu thuyền tại cửa khẩu cảng.

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: 
Người xin cấp Giấy phép xuống tàu không thuộc diện chưa cho xuất cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh Việt Nam; sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo, hết giá trị;

Lý do quy định:

Đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội
	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: 
+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Điểm b, Khoản  5, Điều 16 dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự và hoạt động của người, tàu thuyền tại cửa khẩu cảng.

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: Giấy phép có đóng dấu hành chính của Biên phòng cửa khẩu cảng. 
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: Có giá trị đến  ngày… tháng …năm nhưng không quá 10 ngày đối với:

Ng​ười Việt Nam và người nư​ớc ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan, thăm thân, cung ứng l​​ương thực, thực phẩm, nhiên liệu, hàng hoá và thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến tàu thuyền nước ngoài neo đậu tại cửa khẩu cảng;
Ng​ười nư​ớc ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan, thăm thân và thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến tàu thuyền Việt Nam neo đậu tại cửa khẩu cảng;

Người điều khiển phương tiện Việt Nam, nước ngoài cập mạn tàu thuyền nước ngoài.
+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:……………………………………………………….…………..

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: Giấy phép do một đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng cấp chỉ có giá trị sử dụng tại cửa khẩu cảng do đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng đó quản lý.
- Có thể kéo dài thời hạn/thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Gây phức tạp, khó khăn cho các đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng trong công tác quản lý, kiểm soát hoạt động của người được cấp giấy phép.
- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………………..

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Đảm bảo các thông tin về người được cấp Giấy phép; số giấy tờ tùy thân; thời gian, phạm vi hoạt động; mẫu biểu nhỏ gọn dễ sử dụng.

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 16:  Thủ tục cấp Giấy phép cho ng​ười nư​ớc ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu 
                                                 khoa học, tham quan, thăm thân và thực hiện các hoạt động khác có liên quan 
                                                 đến tàu thuyền Việt Nam neo đậu tại cửa khẩu cảng.
	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Khi xin cấp Giấy phép, người xin cấp Giấy phép hoặc đại diện cơ quan, doanh nghiệp chủ quản phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.

- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các loại giấy tờ mà người xin cấp Giấy phép nộp và xuất trình.
- Ngay sau khi tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ mà người xin Giấy phép nộp và xuất trình, Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện cấp Giấy phép.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Các bước thực hiện thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng đối với người xin cấp giấy phép.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ mà người xin cấp giấy phép nộp và xuất trình, cấp hoặc từ chối cấp giấy phép và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
- Người xin cấp Giấy phép khai báo, nộp và xuất trình các loại giấy tờ theo quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của nội dung khai báo. 

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Cấp Giấy phép là thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới có áp dụng biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành của Bộ đội Biên phòng trong kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế để nắm thông tin nhân thân, quản lý, kiểm soát hoạt động của người xuống tàu thuyền nước ngoài, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại cửa khẩu cảng và đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu thuyền nước ngoài neo đậu tại cảng.

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: 

Để kiểm tra, xác định người xin cấp Giấy phép thuộc đối tượng được phép xuống tàu thuyền nước ngoài hay không. 

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
- Khi xin cấp Giấy phép, người xin cấp giấy phép hoặc đại diện cơ quan, doanh nghiệp chủ quản phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.

- Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị đi bờ của thuyền viên, Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện cấp Giấy phép.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

Người xin cấp Giấy phép nộp, xuất trình các loại giấy tờ và nhận kết quả tại cùng một địa điểm.

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1 (nộp): 
- Giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, doanh nghiệp chủ quản, giấy mời hoặc đơn đề nghị của thuyền trưởng.

- Trường hợp cơ quan doanh nghiệp xin cấp Giấy phép cho tập thể (từ 02 người trở lên): 01 (một) danh sách trích ngang của người xin cấp Giấy phép có đóng dấu của cơ quan, doanh nghiệp chủ quản (họ tên; quốc tịch; nơi sinh; ngày, tháng, năm, sinh; chức vụ; số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế).
	- Nêu rõ lý do quy định: 

Để nắm được cơ quan, doanh nghiệp chủ quản của người xin cấp Giấy phép; yêu cầu, đề nghị đối với người xin cấp Giấy phép của thuyền trưởng.
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.
Lý do quy định:
Bản chính để làm cơ sở pháp lý xử lý vi phạm nếu có.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2 (xuất trình):
Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.


	- Nêu rõ lý do quy định: 

Để nắm được thông tin nhân thân của người xin cấp Giấy phép, phục vụ cho việc kiểm tra, xác minh có thuộc đối tượng được phép xuống tàu thuyền nước ngoài hay không. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.
Lý do quy định:
Bản chính để kiểm tra chính xác nhân thân, tính hợp pháp, hợp lệ của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định cụ thể thời gian Biên phòng cửa khẩu cảng phải cấp Giấy phép.

- Thời hạn: Ngay sau khi tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ mà người xin cấp Giấy phép nộp, xuất trình. 
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: Tạo điều kiện nhanh chóng, thuận lợi cho người xin cấp Giấy phép nộp, xuất trình các loại giấy tờ và nhận kết quả. 

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Biên phòng cửa khẩu cảng.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng.

+ Cơ quan phối hợp: Đại sứ quán, cơ quan quan đại diện ngoại giao của nước có người xin cấp giấy phép.

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………………

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tàu thuyền Việt Nam tại cửa khẩu cảng.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tàu thuyền Việt Nam tại cửa khẩu cảng.

b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 
  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 2.000
	- Lý do quy định:
+ Về đối tượng: Các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tàu thuyền Việt Nam tại cửa khẩu cảng có thể là của Việt Nam hoặc nước ngoài. 
+ Về phạm vi: Thủ tục được áp dụng tại tất cả các cửa khẩu cảng trên toàn quốc do Bộ đội Biên phòng quản lý.

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Bởi vì thực hiện tại tất cả các cảng biển trên toàn quốc 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: Tăng thu ngân sách nhà nước.


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

 Lệ phí cấp giấy phép cho người điều khiển phương tiện cặp mạn tàu thuyền nước ngoài: 20.000 đồng/Giấy phép.
Lệ phí cấp giấy phép cho người thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài (có giá trị một lần) cho người Việt Nam và người nước ngoài:  Người từ 16 tuổi trở lên: 20.000 đồng/Giấy phép; người dưới 16 tuổi: 10.000 đồng/Giấy phép;

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: 
Mức lệ phí thấp

Đảm bảo cho ngân sách nhà nước tái đầu tư cho chi phí cấp giấy phép, tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự của Bộ đội Biên phòng tại cửa khẩu cảng. 
- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Khoản 3 và Khoản 4, Điều 2 Thông tư số 164/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài.

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: …………………
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do:…………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: 

Lý do quy định: 


	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh.
Lý do quy định:
Đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh.

	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: 
+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Điểm a và  Điểm c, Khoản  5, Điều 16 dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự và hoạt động của người, tàu thuyền tại cửa khẩu cảng.

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: 
Người xin cấp Giấy phép xuống tàu không thuộc diện chưa cho xuất cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh Việt Nam; sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo, hết giá trị;

Lý do quy định:

Đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội
	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: 
+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Điểm b, Khoản  5, Điều 16 dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự và hoạt động của người, tàu thuyền tại cửa khẩu cảng.

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: Giấy phép có đóng dấu hành chính của Biên phòng cửa khẩu cảng. 
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: Có giá trị đến  ngày… tháng …năm nhưng không quá 10 ngày 
+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:……………………………………………………….…………..

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: Giấy phép do một đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng cấp chỉ có giá trị sử dụng tại cửa khẩu cảng do đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng đó quản lý.
- Có thể kéo dài thời hạn/thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Gây phức tạp, khó khăn cho các đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng trong công tác quản lý, kiểm soát hoạt động của người được cấp giấy phép.
- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………………..

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Đảm bảo các thông tin về người được cấp Giấy phép; số giấy tờ tùy thân; thời gian, phạm vi hoạt động; mẫu biểu nhỏ gọn dễ sử dụng.

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 16:  Thủ tục cấp Giấy phép cho thuyền viên nước ngoài xin nghỉ qua đêm trên bờ, 
                                                      xuống các tàu thuyền khác đang neo đậu tại cảng.
	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Khi xin cấp Giấy phép, người xin cấp giấy phép hoặc đại diện cơ quan, doanh nghiệp chủ quản phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.

- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các loại giấy tờ mà người xin Giấy phép nộp và xuất trình.
- Ngay sau khi tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ mà người xin Giấy phép nộp và xuất trình, Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện cấp Giấy phép.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Các bước thực hiện thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng đối với người xin cấp giấy phép.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:

- Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ mà người xin cấp giấy phép nộp và xuất trình, cấp giấy phép và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
- Người xin cấp giấy phép khai báo, nộp và xuất trình các loại giấy tờ theo quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của nội dung khai báo. 

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:
Cấp Giấy phép là thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới có áp dụng biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành của Bộ đội Biên phòng trong kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế để nắm, quản lý, kiểm soát hoạt động người xuống tàu thuyền nước ngoài, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại cửa khẩu cảng và đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu thuyền nước ngoài neo đậu tại cảng.

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: 

Để kiểm tra, xác định người xin cấp Giấy phép thuộc đối tượng được phép rời tàu hay không. 

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
- Khi xin cấp Giấy phép, người xin cấp giấy phép hoặc đại diện cơ quan, doanh nghiệp chủ quản phải nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ theo quy định.

- Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị nghỉ qua đêm trên bờ của thuyền viên, Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện cấp Giấy phép.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

Người xin cấp Giấy phép nộp, xuất trình các loại giấy tờ và nhận kết quả tại cùng một địa điểm.

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1 (nộp): 
- Giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, doanh nghiệp chủ quản, giấy mời hoặc đơn đề nghị của thuyền trưởng.
	- Nêu rõ lý do quy định: 

Để nắm được mục đích xin Giấy phép, địa điểm nơi thuyền viên nước ngoài nghỉ qua đêm, con tàu thuyền viên nước ngoài xin xuống.
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.
Lý do quy định:
Bản chính để làm cơ sở pháp lý xử lý vi phạm nếu có.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2 (xuất trình):
Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.


	- Nêu rõ lý do quy định: 

Để nắm được thông tin nhân thân của người xin cấp Giấy phép, phục vụ cho việc kiểm tra, xác minh có thuộc đối tượng được phép rời tàu thuyền đi bờ hoặc xuống tàu thuyền khác hay không. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.
Lý do quy định:
Bản chính để kiểm tra chính xác nhân thân, tính hợp pháp, hợp lệ của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu..

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định cụ thể thời gian Biên phòng cửa khẩu cảng phải cấp Giấy phép.

- Thời hạn: Ngay sau khi tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ mà người xin cấp Giấy phép nộp, xuất trình. 
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: Tạo điều kiện nhanh chóng, thuận lợi cho người xin cấp Giấy phép nộp, xuất trình các loại giấy tờ và nhận kết quả. 

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Biên phòng cửa khẩu cảng.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng.

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan công an địa phương.

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………………

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tàu thuyền nước ngoài tại cửa khẩu cảng.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tàu thuyền nước ngoài tại cửa khẩu cảng.

b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 
  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 2.000
	- Lý do quy định:
+ Về đối tượng: Các các nhân, cơ quan, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tàu thuyền nước ngoài tại cửa khẩu cảng có thể là của Việt Nam hoặc nước ngoài. 
+ Về phạm vi: Thủ tục được áp dụng tại tất cả các cảng biển trên toàn quốc do Bộ đội Biên phòng quản lý.

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Bởi vì thực hiện tại tất cả các cảng biển trên toàn quốc 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: Tăng thu ngân sách nhà nước.


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 05 USD/Giấy phép
+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: 
Mức lệ phí thấm hơn nhiều so với phí thị thực

Đảm bảo cho ngân sách nhà nước tái đầu tư cho chi phí cấp giấy phép, tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự của Bộ đội Biên phòng tại cửa khẩu cảng. 
- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 164/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài.

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: …………………
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do:…………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: 

Lý do quy định: 


	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Không thuộc diện chưa cho nhập cảnh Việt Nam.
Lý do quy định:
Đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh.

	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: 
+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Khoản 1, Điều 14 dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự và hoạt động của người, tàu thuyền tại cửa khẩu cảng.

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: Giấy phép có đóng dấu hành chính của Biên phòng cửa khẩu cảng. 
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: Có giá trị đến ngày   tháng   năm.

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:……………………………………………………….…………..

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: Giấy phép do một đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng cấp chỉ có giá trị sử dụng tại cửa khẩu cảng do đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng đó quản lý.
- Có thể kéo dài thời hạn/thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Gây phức tạp, khó khăn cho các đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng trong công tác quản lý, kiểm soát hoạt động của người được cấp giấy phép.
- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………………..

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Đảm bảo các thông tin về người được cấp Giấy phép; số giấy tờ tùy thân; thời gian, phạm vi hoạt động; mẫu biểu nhỏ gọn dễ sử dụng.

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...
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